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PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

I.  CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH 

1. Căn cứ pháp lý chính 

- Bộ luật hàng hải số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị định số 58/2017/NĐ-

CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của bộ luật hàng hải 

Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải và các Luật liên quan khác như Luật Xây dựng, 

Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường,..; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Nghị định 37/2019/NĐ-CP 

ngày 07/05/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

quy hoạch;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/06/2019 của 

Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận 

tải trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung Ương đảng 

khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; 

- Nghị quyết số 26-NQ-CP ngày 05/03/2020 Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế 

hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 

2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030;  

- Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 9/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định 77/QĐ-TTg ngày 13/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

nhiệm vụ lập “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

- Và các văn bản pháp lý liên quan khác,… 
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2. Sự cần thiết lập quy hoạch 

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 

24/12/2009 và duyệt điều chỉnh tại quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014. Trên cơ 

sở quy hoạch được duyệt, Bộ Giao thông vận tải đã lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết 6 

nhóm cảng biển và một số cảng biển trọng điểm, ưu tiên. Các quy hoạch trên thực sự là 

cơ sở quan trọng định hướng cho việc đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển, là công cụ 

không thể thiếu cho quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải.  

Hệ thống cảng biển Việt Nam thời gian qua đã có bước phát triển vượt bậc cả về 

chất và lượng, cơ bản đáp ứng được mục tiêu phát triển theo quy hoạch được duyệt, tạo 

động lực phát triển các khu kinh tế, công nghiệp - đô thị ven biển, đảm bảo tốt việc 

thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa bằng đường biển giữa các vùng 

miền trong cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc 

tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đã hình thành các khu bến tổng hợp, công ten nơ, 

chuyên dùng hiện đại và Cảng cửa ngõ quốc tế thuộc mạng lưới vận tải hàng hải quốc tế 

tại hai đầu đất nước đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển với các nước trong khu 

vực.  

Tính đến hết năm 2019, cả nước có 588 cầu cảng/96.275md bến (gấp 4 lần năm 

2000), với tổng lượng hàng hóa thông qua đạt 664,6 triệu tấn (gấp 8 lần năm 2000). Đã 

hình thành các cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển Quốc tế tại khu vực phía Bắc và phía 

Nam tiếp nhận tàu công ten nơ đến 132.000 tấn tại khu bến Lạch Huyện (Hải Phòng) đến 

214.000 tấn tại khu bến Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu) và các bến chuyên dùng quy mô 

lớn gắn với các KCN, liên hợp luyện kim, lọc hóa dầu, trung tâm nhiệt điện than tiếp 

nhận tàu đến 200.000 tấn, hàng lỏng đến 150.000 tấn (tàu xuất sản phẩm), dầu thô đến 

320.000 tấn cơ bản đã đạt được các mục tiêu theo quy hoạch đến năm 2020. Về tuyến 

vận tải đã thiết lập được 32 tuyến vận tải biển, trong đó 25 tuyến vận tải quốc tế và 7 

tuyến vận tải nội địa, trong đó ngoài các tuyến nội á, khu vực phía Bắc đã khai thác 2 

tuyến đi Bắc Mỹ; Phía Nam đã hình thành được 16 tuyến tàu xa đi Bắc Mỹ và Châu Âu 

vượt trội hơn các nước khu vực Đông Nam Á (chỉ sau Malaysia và Singapore). Đã đưa 

vào khai thác 44 luồng hàng hải công cộng, 34 luồng hàng hải chuyên dùng, 94 đèn biển 

trải dài từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, 32 đài thông tin trải dài từ Móng Cái đến Hà 

Tiên cùng hệ thống thu nhận, truyền phát, cung cấp thông tin nhận dạng và theo dõi vị trí 

tàu, thuyền (LRIT) và hệ thống VTS lắp đặt tại các cảng biển lớn hỗ trợ hiệu quả công 

tác quản lý, giám sát vị trí tàu thuyền; giám sát, quản lý hoạt động hàng hải trong vùng 

nước cảng biển.  

Bên cạnh các thành tựu đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện quy hoạch vẫn 

tồn tại một số bất cập như chưa đồng bộ giữa quy hoạch cảng biển với quy hoạch xây 

dựng của địa phương và các ngành công nghiệp khác; so với thời điểm xây dựng quy 
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hoạch, đến nay kết cấu hạ tầng GTVT của cả 5 lĩnh vực đường bộ, hàng hải, hàng không, 

đường thủy nội địa và đường sắt đã có nhiều thay đổi, cùng với sự phát triển mạnh mẽ 

của các thành phố, khu du lịch, đô thị ven biển gây tình trạng ùn ứ trong hoạt động vận 

tải hàng hóa kết nối đến một số khu bến cảng biển. Một số bến cảng thuộc các cảng tổng 

hợp địa phương có kết cấu hạ tầng, trang thiết bị bốc xếp lạc hậu, năng suất thấp, chưa 

đáp ứng kịp yêu cầu của thị trường hàng hải khu vực. 

Đến thời điểm hiện tại bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều thay đổi; 

nhiều yếu tố tiền đề cho việc xác định mô hình, quy mô phát triển hệ thống cảng biển 

Việt Nam đã, đang được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh kinh tế toàn cầu và quá trình 

tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng nền kinh tế đất nước. Mặt khác thời hạn lập 

quy hoạch sắp kết thúc, đồng thời luật quy hoạch mới có hiệu lực từ 01/01/2019 và các 

quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đang được lập đồng thời, do đó việc triển 

khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết tạo cơ sở triển khai các quy hoạch có tính chất kỹ 

thuật chuyên ngành (quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, 

khu nước, vùng nước và quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển) 

đảm bảo hệ thống cảng biển Việt Nam được phát triển liên tục theo một quy hoạch tổng 

thể và thống nhất trên quy mô cả nước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, đưa nước ta hội nhập sâu rộng và đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển 

với các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng.    

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

1. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hoạch định phát triển cho cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, triển khai cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, định hướng đến năm 2045;  

- Đề xuất các giải pháp quản lý, thực hiện quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả đầu 

tư phát triển cảng tại Việt Nam đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong đầu tư, khai thác 

cảng biển; đồng bộ giữa phát triển hạ tầng cảng biển và hạ tầng giao thông kết nối, giữa 

khai thác cảng biển và các dịch vụ sau cảng, tăng tính liên kết ngành, liên kết vùng trong 

phát triển cảng biển để góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia, giảm chi 

phí logistics; 

- Tích hợp phát triển đồng bộ hạ tầng cảng biển với các hạ tầng phụ trợ bao gồm hạ 

tầng các cơ sở đóng mới sửa chữa, phá dỡ tàu biển; hạ tầng báo hiệu hàng hải; hạ tầng 

thông tin hàng hải; hạ tầng neo tránh trú bão cho tàu biển và các công trình phụ trợ khác 

để phát huy hiệu quả phát triển kinh tế hàng hải. 
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2. Phạm vi nghiên cứu  

Bao gồm toàn bộ hệ thống cảng biển Việt Nam hiện hữu, hạ tầng phụ trợ cho phát 

triển cảng biển bao gồm các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu biển; các cơ sở đóng mới, 

sửa chữa và phá dỡ tàu biển; hạ tầng thông tin duyên hải, các báo hiệu hàng hải và các 

khu vực có khả năng phát triển cảng biển, hạ tầng phụ trợ cho cảng biển thuộc các khu 

vực chủ quyền Việt Nam bao gồm trên sông, ven biển, hải đảo và các vùng nước. Ngoài 

ra, còn xem xét đến không gian vùng hấp dẫn của cảng biển là toàn bộ lãnh thổ Việt 

Nam và các vùng hấp dẫn liên quốc gia thông qua các trục giao thông kết nối liên vùng, 

liên quốc gia.. 

III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  

Các nội dung chủ yếu của Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt 

Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tuân thủ nhiệm vụ quy hoạch được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 77/QĐ-TTg ngày 13/1/2020. 

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ. 

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Bộ Giao thông Vận tải. 

- Cơ quan lập quy hoạch: Cục Hàng hải Việt Nam. 

- Tổ chức tư vấn lập quy hoạch: Liên danh tư vấn Công ty CP TVXD công trình 

Hàng hải (CMB), Công ty CP TVXD Cảng đường thủy (TEDIPORT) và Trung 

tâm tư vấn đầu tư phát triển GTVT (CCTDI). 
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PHẦN 2. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

THỜI KỲ TRƯỚC 

 

I.  GIỚI THIỆU CHUNG QUY HOẠCH THỜI KỲ TRƯỚC 

Nội dung quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1037/QĐ-

TTg ngày 24/6/2014 với các nội dung chính như sau: 

a) Theo vùng lãnh thổ, hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 gồm 06 nhóm cảng: 

- Nhóm 1: Nhóm cảng biển phía Bắc từ Quảng Ninh đến Ninh Bình; 

- Nhóm 2: Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; 

- Nhóm 3: Nhóm cảng biển Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi; 

- Nhóm 4: Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận; 

- Nhóm 5: Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (bao gồm cả Côn Đảo và trên sông Soài 

Rạp thuộc địa bàn tỉnh Long An); 

- Nhóm 6: Nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (bao gồm cả Phú Quốc và 

các đảo Tây Nam). 

Quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại 

các quyết định: Số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm 

cảng biển phía Bắc (nhóm 1); Số 2368/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê duyệt chi tiết 

nhóm cảng biển Bắc Trung bộ (nhóm 2); Số 2369/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê 

duyệt chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung bộ (nhóm 3); Số 2370/QĐ-BGTVT ngày 

29/7/2016 phê duyệt chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung bộ (nhóm 4); Số 3655/QĐ-

BGTVT ngày 27/12/2017 phê duyệt chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam bộ (nhóm 5); Số 

3383/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2016 phê duyệt chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông 

Cửu Long (nhóm 6). 

b) Theo quy mô, chức năng nhiệm vụ, hệ thống cảng biển Việt Nam có các loại cảng: 

- 03 cảng trung chuyển và cửa ngõ quốc tế (loại IA): Cảng cửa ngõ quốc tế Hải 

Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu và cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa - 

(chưa hình thành); 
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- 12 cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I): gồm: Quảng Ninh, Nghi 

Sơn (Thanh Hóa), Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Dung Quất (Quảng 

Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ. 

- 19 cảng tổng hợp địa phương (Loại II): có phạm vi hấp dẫn và chức năng phục vụ 

chủ yếu trong phạm vi địa phương (tỉnh, thành phố); 

- Cảng chuyên dùng (Loại III) phục vụ trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp tập 

trung, hàng qua cảng có tính đặc thù (dầu thô, sản phẩm dầu, than, quặng, xi măng, 

clinke, hành khách,...) và là một hạng mục trong tổng thể cơ sở công nghiệp. Riêng cảng 

chuyên dùng trung chuyển than nhập khẩu cho các nhà máy nhiệt điện sẽ bố trí đầu mối 

tiếp nhận, trung chuyển chung cho từng cụm nhà máy. 

Trong mỗi cảng biển có thể có nhiều khu bến cảng, mỗi khu bến cảng có thể có 

nhiều bến cảng, mỗi bến cảng có thể có nhiều cầu cảng với công năng và quy mô khác 

nhau, bổ trợ nhau về tổng thể. Tại cảng biển chuyên dùng có thể có bến xếp, dỡ hàng 

tổng hợp phục vụ trực tiếp cho cơ sở công nghiệp. 

<> Thống kê chi tiết 34 cảng biển theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 

24/6/2014 của Thủ tướng chính phủ gồm: 

Tên cảng biển Tính chất, chức năng 

1. Cảng biển Quảng Ninh Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) 

2. Cảng biển Hải Phòng Cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế (Loại IA) 

3. Cảng biển Thái Bình  Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

4. Cảng biển Hải Thịnh (Nam Định)  Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

5. Cảng biển Nghi Sơn  Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) 

6. Cảng biển Nghệ An Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) 

7. Cảng biển Hà Tĩnh  Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) 

8. Cảng biển Quảng Bình Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

9. Cảng biển Quảng Trị  Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

10. Cảng biển Thừa Thiên Huế Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) 

11. Cảng biển Đà Nẵng Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) 

12. Cảng biển Kỳ Hà (Quảng Nam) Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

13. Cảng biển Dung Quất (Quảng 

Ngãi)  
Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) 

14. Cảng biển Quy Nhơn (Bình 

Định) 
Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) 
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Tên cảng biển Tính chất, chức năng 

15. Cảng biển Vũng Rô (Phú Yên)  
Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) và chuyên 

dùng phục vụ cơ sở công nghiệp tại khu vực 

16. Cảng biển Khánh Hòa Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) 

17. Cảng biển Cà Ná (Ninh Thuận) Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

18. Cảng Bình Thuận Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

19. Cảng biển Vũng Tàu 
Cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế kết hợp 

trung chuyển container quốc tế (Loại IA) 

20. Cảng biển Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) 

21. Cảng biển Đồng Nai Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) 

22. Cảng biển Bình Dương Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

23. Cảng biển Cần Thơ Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) 

24. Cảng biển Tiền Giang Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

25. Cảng biển Bến Tre Cảng tổng hợp địa phương (loại II) 

26. Cảng biển Đồng Tháp Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

27. Cảng biển An Giang  Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

28. Cảng biển Hậu Giang  Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

29. Cảng biển Vĩnh Long  Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

30. Cảng biển Trà Vinh Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

31. Cảng biển Sóc Trăng  Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

32. Cảng biển Bạc Liêu Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

33. Cảng biển Năm Căn Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

34. Cảng biển Kiên Giang Cảng tổng hợp địa phương (Loại II) 

II. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẢNG BIỂN  

1. Vận tải biển 

Tính đến tháng 12/2019, đội tàu biển Việt Nam có 1.507 tàu (trong đó tàu vận tải 

hàng hóa là 1.047 tàu), với tổng dung tích 4,65 triệu GT và tổng trọng tải khoảng 7,55 

triệu DWT. Trong đó, số liệu tàu chuyên dụng: chở hàng rời là 100 tàu, chở dầu là 156; 

chở khí hóa lỏng là 19; chở container là 39. Theo sổ liệu thống kê của Diễn đàn Thương 

mại và phát triển Liên Hiệp quốc (UNCTAD), đội tàu Việt Nam đứng thứ 4 trong khu 

vực ASEAN (sau Singapore, Indonesia, Malaysia) và thứ 29 trên thế giới. 

- Cơ cấu đội tàu biển Việt Nam trong thời gian qua đã có bước cải thiện đáng kể, 
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đội tàu phát triển theo hướng chuyên dụng hóa, đáp ứng được nhu càu vận tải hàng hóa 

trong nước. Cụ thể, đội tàu container Việt Nam tăng trưởng khá tốt, số lượng tàu tăng từ 

19 tàu trong năm 2013 lên 39 tàu trong năm 2019. Tuy vậy, đội tàu cũng chỉ đáp ứng 

được nhu cầu vận tải nội địa và vận tải hàng feeder tại một số nước trong khu vực, chưa 

tăng được thị phần vận tải hàng hóa xuẩt nhập khẩu. Đội tàu dầu, khí hóa lỏng tăng 5,6% 

so với năm 2018. 

- Về tuổi tàu: Tuổi tàu bình quân của đội tàu Việt Nam là 16,3 tuổi và trẻ hơn 4,5 

tuổi so với thế giới (theo sổ liệu của UNCTAD, tuổi tàu bình quân của thế giới là 20,8 

tuổi). 

- Về sản lượng vận tải của đội tàu Việt Nam: Năm 2019, tổng sản lượng vận tải do 

đội tàu biển Việt Nam thực hiện ước đạt 154,6 triệu tấn, tăng 8% so với năm 2018. Đội 

tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam hiện đã đảm nhận được gần 100% lượng hàng vận tải 

nội địa bằng đường biển, trừ một số tàu chuyên dụng như LPG, xi măng rời... Hàng hóa 

vận chuyển nội địa chủ yếu là các mặt hàng gia dụng, lương thực, than, vật liệu xây 

dựng, thiết bị máy móc, container, xăng dâu, hàng hoá tổng hợp ... Đổi với vận tải biển 

quốc tể, đội tàu Container Việt Nam hoạt động chủ yếu trên các tuyến vận tải ngắn Đông 

Nam Á và Đông Bắc Á, một số tàu hàng rời đã vận tải hàng hóa trên các tuyến Châu Âu. 

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển của các phương tiện thủy nội địa năm 

2019 đạt khoảng 213,44 triệu tấn, tăng 19,5% so với năm 2018, số lượt phương tiện ra, 

vào cảng đạt 36,28 nghìn lượt, tăng 25% so với năm 2018, trong đó phương tiện VR-SB 

đảm nhận vận chuyển là 44,96 triệu tấn, tăng 19 % so với năm 2018. 

2. Cơ sở hạ tầng cảng biển và hàng hóa thông qua 

Theo Quyết định số 616/QĐ-BGTVT ngày 09/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải, hệ thống cảng biển Việt Nam hiện có 278 bến cảng. Tổng hợp năng lực 

hiện trạng của hệ thống cảng biển Việt Nam như sau: 

Bảng  1. Bảng tổng hợp năng lực hiện trạng hệ thống cảng biển Việt Nam 
T

T 

Thông 

số 
Đơn vị 

Nhóm 

1 

Nhóm 

2 

Nhóm 

3 

Nhóm 

4 

Nhóm 

5 

Nhóm 

6 
Tổng 

1 
Số lượng 

bến cảng 

Bến 

cảng 
67 20 25 28 102 36 278 

2 
Số lượng 

cầu cảng 

Cầu 

cảng 
128 55 52 61 211 68 575 

a 

Tổng 

hợp, 

container 

Cầu 

cảng 
76 23 27 30 89 39 284 

b 
Chuyên 

dùng 
Cầu bến 52 32 25 31 122 29 291 
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T

T 

Thông 

số 
Đơn vị 

Nhóm 

1 

Nhóm 

2 

Nhóm 

3 

Nhóm 

4 

Nhóm 

5 

Nhóm 

6 
Tổng 

  
Chiều 

dài 
m 19.964 9.727 9.531 10.562 37.101 7.048 93.933 

3 

Lượng 

hàng qua 

cảng 

năm 

2019 

Tr.T/năm 184,0 75,6 46,8 34,3 301,7 22,3 664,6 

4 

Tỷ trọng 

hàng qua 

cảng 

trong hệ 

thống 

% 27,7% 11,4% 7,0% 5,2% 45,4% 3,4% 
100,0

% 

Năm 2019 tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt 664,6 triệu 

tấn, đạt mức tăng trưởng bình quân 15,7 %/năm giai đoạn 2015-2019, trong đó đứng đầu 

là nhóm cảng biển số 5 chiếm 45,39%, thứ 2 là nhóm cảng biển số 1 là 27,68%. Chi tiết 

thống kê khối lượng hàng hóa như sau: 

Bảng  2. Tổng hợp khối lượng hàng hóa qua cảng biển (đơn vị: T) 

Nhóm 

cảng 
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

TT BQ 

năm (%) 

Nhóm 1 128.056.706 138.567.785 139.115.434 165.586.865 183.955.187 9,5% 

Nhóm 2 19.065.322 22.459.796 36.774.490 60.603.867 75.646.839 41,1% 

Nhóm 3 31.132.925 34.107.288 34.596.026 41.672.778 46.811.504 10,7% 

Nhóm 4 34.366.173 30.698.708 27.137.065 29.679.873 34.267.274 -0,1% 

Nhóm 5 147.278.431 177.215.935 255.439.346 280.289.481 301.654.994 19,6% 

Nhóm 6 11.586.506 13.325.134 19.109.033 18.728.079 22.275.250 17,8% 

Tổng 371.486.063 416.374.646 512.171.394 596.560.943 664.611.048 15,7% 

Ghi chú: Thống kê lượng hàng trên bao gồm cả lượng hàng quá cảnh có bốc xếp 

Bảng  3. Tỷ trọng đảm nhiệm hàng hóa của các nhóm (đơn vị trT và %) 

Nhóm 

cảng  
2015 

Tỷ 

trọng  
2016 

Tỷ 

trọng 
2017 

Tỷ 

trọng 
2018 

Tỷ 

trọng 
2019 

Tỷ 

trọng 

Nhóm 1 128,06 34,47 138,57 33,28 139,12 27,16 165,59 27,76 183,96 27,68 

Nhóm 2 19,07 5,13 22,46 5,39 36,77 7,18 60,6 10,16 75,65 11,38 

Nhóm 3 31,13 8,38 34,11 8,19 34,6 6,75 41,67 6,99 46,81 7,04 

Nhóm 4 34,37 9,25 30,7 7,37 27,14 5,3 29,68 4,98 34,27 5,16 

Nhóm 5 147,28 39,65 177,22 42,56 255,44 49,87 280,29 46,98 301,65 45,39 

Nhóm 6 11,59 3,12 13,33 3,2 19,11 3,73 18,73 3,14 22,28 3,35 

Tổng 371,49 100 416,37 100 512,17 100 596,56 100 664,61 100 
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Bảng  4. Thống kê chi tiết hàng hóa thông qua (đơn vị: T) 

STT 
Cảng vụ 

Hàng hải 
2015 2016 2017 2018 2019 

TTBQ 

năm 

(%)  

I Nhóm 1 128.056.706 138.567.785 139.115.434 165.586.865 183.955.187 9,48 

1 Quảng Ninh 53.450.057 58.407.090 59.471.603 81.791.812 99.306.909 16,75 

2 Hải Phòng 74.138.767 79.202.000 78.602.537 82.684.679 83.326.719 2,96 

3 Thái Bình 312.700 797.800 834.000 840.900 980.300 33,06 

4 Nam Định 155.182 160.895 207.294 269.474 341.259 21,78 

II Nhóm 2 19.065.322 22.459.796 36.774.490 60.603.867 75.646.839 41,14 

5 Thanh Hóa 9.631.470 11.451.987 15.845.915 23.652.335 32.544.421 35,58 

6 Nghệ An 3.252.796 3.834.788 6.215.306 9.594.428 10.305.358 33,41 

7 Hà Tĩnh 6.181.056 7.173.021 14.713.269 27.357.104 32.797.060 51,77 

III Nhóm 3  31.132.925 34.107.288 34.596.026 41.672.778 46.811.504 10,73 

8 Quảng Bình 3.502.745 3.633.559 3.172.345 3.642.578 3.482.180 -0,15 

9 Quảng Trị 329.145 732.228 1.481.720 1.052.806 935.062 29,83 

10 TT. Huế 2.293.764 2.791.277 2.920.407 3.581.326 3.400.810 10,35 

11 Đà Nẵng 6.679.600 7.808.522 8.507.369 9.071.108 10.327.961 11,51 

12 Quảng Ngãi 16.986.106 17.632.037 17.136.961 20.971.593 25.747.565 10,96 

13 Quảng Nam 1.341.565 1.509.665 1.377.224 3.353.367 2.917.926 21,44 

IV Nhóm 4 34.366.173 30.698.708 27.137.065 29.679.873 34.267.274 -0,07 

14 Quy Nhơn 14.434.010 11.151.234 7.046.046 8.063.823 8.844.103 -11,53 

15 Nha Trang 11.274.025 10.570.880 12.769.140 10.641.480 9.152.393 -5,08 

16 Bình Thuận 8.658.138 8.976.594 7.321.879 10.974.570 16.270.778 17,08 

V Nhóm 5 147.278.431 177.215.935 255.439.346 280.289.481 301.654.994 19,63 

17 Vũng Tàu 47.792.108 62.462.134 86.758.078 99.506.411 108.706.598 22,81 

18 TP. HCM 93.144.437 100.519.601 150.975.522 160.604.542 170.674.322 16,35 

19 Đồng Nai 6.341.886 14.234.200 17.705.746 20.178.528 22.274.074 36,90 

VI Nhóm 6 11.586.506 13.325.134 19.109.033 18.728.079 22.275.250 17,75 

20 Cần Thơ 5.590.654 7.697.759 12.201.410 13.356.842 16.046.990 30,16 

21 Mỹ Tho 1.364.755 1.097.815 1.272.820 1.605.035 1.573.801 3,63 

22 An Giang 2.532.576 2.505.767 2.971.269 2.100.148 2.907.728 3,51 

23 Kiên Giang 1.502.095 1.487.628 2.109.032 968.397 1.029.566 -9,01 

24 Đồng Tháp 476.779 444.580 463.610 593.734 647.059 7,93 

25 Cà Mau  119.647 91.585 90.892 103.923 70.106 -12,51 

Tổng 371.486.063 416.374.646 512.171.394 596.560.943 664.611.048 15,65 

- Về chủng loại hàng hóa và phương thức hàng hóa: Hiện tại tăng trưởng hàng 

container đạt mức là 17,05% về tấn và 14,24% về Teu (giai đoạn 2015-2019), cao hơn so 

với với tăng trưởng hàng hóa tổng thể là 15,65% về tấn. Hàng khô tăng trưởng đạt 

16,75%. Xem bảng thống kê dưới đây:  

Bảng  5. Khối lượng hàng hóa phân theo loại hàng, phương thức cả nước 

TT 
Danh mục loại 

hàng 

Đơn vị 

tính 
2015 2016 2017 2018 2019 

TT BQ 

năm (%) 
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TT 
Danh mục loại 

hàng 

Đơn vị 

tính 
2015 2016 2017 2018 2019 

TT BQ 

năm (%) 

  

Tổng số 103tấn 371.486 416.375 512.171 596.561 664.611 15,65 

Hàng xuất khẩu 103tấn 109.953 111.535 124.284 143.748 159.864 9,81 

Hàng nhập 

khẩu 
103tấn 121.965 143.937 149.348 174.333 204.712 13,82 

Hàng nội địa 103tấn 139.568 160.903 238.539 277.454 298.081 20,89 

Hàng quá cảnh 103tấn - - - - - - 

1 

Container 
103tấn 126.348 148.018 209.668 30.542 237.156 17,05 

103teus 11.527 12.988 16.488 226.029 19.635 14,24 

Xuất khẩu 
103tấn 44.119 50.142 56.102 18.156 69.324 11,96 

103teus 4.484 5.158 5.622 62.759 6.522 9,82 

Nhâp khẩu 
103tấn 54.094 61.213 66.759 6.168 77.227 9,31 

103teus 4.639 5.162 5.625 74.507 6.729 9,74 

Nội địa 
103tấn 28.135 36.663 86.806 6.218 90.605 33,96 

103teus 2.404 2.668 5.241 88.764 6.384 27,66 

2 

Hàng lỏng 103tấn 59.233 62.559 66.765 104.389 80.058 7,82 

Xuất khẩu 103tấn 8.617 9.228 7.072 76.904 6.036 -8,52 

Nhập khẩu 103tấn 22.304 17.821 19.546 5.482 24.390 2,26 

Nội địa 103tấn 28.312 35.510 40.147 22.003 49.633 15,07 

3 

Hàng khô 103tấn 185.905 205.798 235.738 445.933 345.442 16,75 

Xuất khẩu 103tấn 57.216 52.165 61.110 292.602 84.504 10,24 

Nhập khẩu 103tấn 45.567 64.903 63.043 75.507 103.095 22,64 

Nội địa 103tấn 83.122 88.730 111.586 77.824 157.844 17,39 

4 
Hàng quá 

cảnh 
103tấn - -        -    1.026 1.954 - 

- Về số lượng hành khách, lượt tàu, phương tiện thủy nội địa giai đoạn 2015-2019: 

Theo số liệu thống kê giai đoạn 2015-2019 lượng hành khách đường biển có mức tăng 

trường bình quân đạt 37,8% (năm 2019 đạt 7,5 triệu lượt khách); số lượt tàu biển tăng 

5,3% (năm 2019 đạt 122.336 lượt); số lượt phương tiện thủy nội địa tăng 22,7% (năm 

2019 đạt 364.244 lượt), chi tiết như sau: 
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Bảng  6. Thông kê số lượt hành khách, lượt tàu biển, phương tiện thủy nội địa giai đoạn 2015-2019 

TT Cảng vụ Danh mục Đơn vị 

Năm Mức độ 

tăng trưởng 

(%) 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Nhóm 1 

Hành khách Lượt 83.386 97.914 103.234 134.650 127.803 11,3% 

Lượt tàu biển 
Lượt 26.810 30.754 34.578 41.324 38.468 9,4% 

GT 204.439.833 226.243.045 214.035.776 251.272.149 301.715.796 10,2% 

Lượt Phương tiện 

thủy nội địa 

Lượt 43.978 109.845 73.398 106.549 114.512 27,0% 

GT 45.680.377 38.933.232 49.719.820 73.686.386 93.199.644 19,5% 

2 Nhóm 2 

Hành khách Lượt 0 19 415 1.561 1.978   

Lượt tàu biển 
Lượt 8.965 6.884 7.438 8.689 9.534 1,6% 

GT 16.540.293 16.788.351 28.892.517 39.112.561 55.471.940 35,3% 

Lượt Phương tiện 

thủy nội địa 

Lượt 2.376 3.937 4.108 5.462 6.292 27,6% 

GT 1.926.582 2.876.144 3.963.871 8.449.176 11.740.028 57,1% 

3 Nhóm 3 

Hành khách Lượt 124.037 273.426 830.095 965.290 965.563 67,0% 

Lượt tàu biển 
Lượt 11.386 10.757 10.630 12.866 12.653 2,7% 

GT 75.503.832 86.514.327 95.313.972 96.524.435 113.377.212 10,7% 

Lượt Phương tiện 

thủy nội địa 

Lượt 1.560 2.703 6.559 8.943 7.318 47,2% 

GT 1.716.515 2.663.184 3.339.716 5.368.140 6.928.149 41,7% 

4 Nhóm 4 

Hành khách Lượt 197.193 213.831 334.942 532.459 458.777 23,5% 

Lượt tàu biển 
Lượt 11.990 11.955 10.315 9.433 9.446 -5,8% 

GT 70.788.507 48.854.176 70.048.337 62.927.291 74.661.377 1,3% 
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TT Cảng vụ Danh mục Đơn vị 

Năm Mức độ 

tăng trưởng 

(%) 
2015 2016 2017 2018 2019 

  
Lượt Phương tiện 

thủy nội địa 

Lượt 1.231 1.812 3.734 3.965 3.827 32,8% 

GT 878.374 876.389 1.736.164 3.185.927 3.324.762 39,5% 

5 Nhóm 5 

Hành khách Lượt 53.236 322.504 417.826 562.210 1.267.349 120,9% 

Lượt tàu biển 
Lượt 34.601 37.139 41.816 45.813 45.735 7,2% 

GT 399.292.344 499.997.296 532.261.699 575.017.149 628.026.665 12,0% 

Lượt Phương tiện 

thủy nội địa 

Lượt 67.827 82.922 114.304 125.391 183.971 28,3% 

GT 35.390.597 43.473.351 60.344.843 68.308.063 87.343.298 25,3% 

6 Nhóm 6 

Hành khách Lượt 1.619.152 1.989.953 2.890.072 3.589.924 4.676.295 30,4% 

Lượt tàu biển 
Lượt 5.626 5.623 7.928 9.670 6.500 3,7% 

GT 10.276.342 9.821.169 11.814.896 6.567.916 9.331.457 -2,4% 

Lượt Phương tiện 

thủy nội địa 

Lượt 43.975 26.041 36.552 42.672 48.324 2,4% 

GT 11.719.636 8.646.865 10.766.096 10.464.729 10.904.806 -1,8% 

Tổng cả nước 

Hành khách Lượt 2.077.004 2.897.647 4.576.584 5.786.093 7.497.765 37,8% 

Lượt tàu biển 
Lượt 99.378 103.112 112.705 127.795 122.336 5,3% 

GT 776.841.151 888.218.364 952.367.197 1.031.421.501 1.182.584.445 11,1% 

Lượt Phương 

tiện thủy nội địa 

Lượt 160.947 227.260 238.655 292.983 364.244 22,7% 

GT 97.312.081 97.469.165 129.870.510 169.462.421 213.440.685 21,7% 
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- So sánh sản lượng hàng hóa đạt được năm 2019 với dự báo năm 2020 theo các 

quy hoạch tổng thể quyết định 1037 và các quy hoạch chi tiết đã được BGTVT phê 

duyệt: 

+ Nhóm cảng biển 1,2,3: 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Nhóm 1 (2020) Nhóm 2 (2020) Nhóm 3 (2020) 

KB 

Thấp 

KB  

Cao 

KB 

 Thấp 

KB  

Cao 

KB 

Thấp 

KB  

Cao 

1 

Lượng hàng 

qua cảng năm 

2019 

triệu 

tấn 
184,0 75,6 46,8 

2 

Dự báo công 

suất 2020 

theo QHCT 

triệu 

tấn 
171 185 139,22 139,22 52,60 58,80 

3 

Dự báo công 

suất 2020 

theo QHTT 

triệu 

tấn 
146,92 157,21 96,57 100,74 50,19 62,84 

- 

Tỷ lệ hàng 

qua cảng so 

với năm 2020 

theo QHCT 

% 107,58% 99,44% 54,34% 54,34% 89,00% 79,61% 

- 

Tỷ lệ hàng 

qua cảng so 

với năm 2020 

theo QHTT 

% 125,21% 117,01% 78,33% 75,09% 93,27% 74,49% 

+ Nhóm cảng biển 4,5,6: 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Nhóm 4 

(2020) 

Nhóm 5 

(2020) 

Nhóm 6 

(2020) 
Tổng 

KB 

Thấp 

KB 

Cao 

KB 

Thấp 

KB 

Cao 

KB 

Thấp 

KB 

Cao 

KB 

Thấp 

KB 

Cao 

1 
Lượng hàng qua 

cảng năm 2019 

triệu 

tấn 
34,3 301,7 22,3 664,6 

2 
Dự báo công suất 

2020 theo QHCT 

triệu 

tấn 
53,78 60,50 228,17 238,51 42,82 48,69 687,59 730,72 

3 
Dự báo công suất 

2020 theo QHTT 

triệu 

tấn 
56,51 58,18 197,46 205,98 23,54 24,57 571,19 609,52 

- 

Tỷ lệ hàng qua 

cảng so với năm 

2020 theo QHCT 

% 63,7% 56,6% 132,2% 126,5% 52,0% 45,7% 96,7% 91,0% 

- 

Tỷ lệ hàng qua 

cảng so với năm 

2020 theo QHTT 

% 60,6% 58,9% 152,8% 146,4% 94,6% 90,7% 116,4% 109,0% 
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 Nhận xét: Theo kết quả tổng hợp ở trên cho thấy lượng hàng 2019 đạt từ 91,0-

96,7% so với dự báo theo quy hoạch chi tiết và đạt 109-116,4% theo quy hoạch tổng thể 

chứng tỏ công tác dự báo trong các thời kỳ vừa qua là tương đối chính xác.  

 

Hình  1. Biểu đồ lượng hàng qua cảng biển Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  2. Biểu đồ tỷ lệ tăng trưởng tổng lượng hàng qua cảng biển Việt Nam 

 giai đoạn 2015-2019  
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- So sánh cơ sở hạ tầng cảng biển năm 2019 với quy hoạch năm 2020 theo các quy 

hoạch chi tiết đã được BGTVT phê duyệt: 
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TT Chỉ tiêu 

Kết quả rà soát 

đế năm 2019 

Quy hoạch đến 

năm 2020  

Tỷ lệ (Rà soát 

2019/ QH2020) 

Số 

cầu 

cảng 

Chiều 

dài 

Số 

cầu 

cảng 

Chiều 

dài 

Số cầu 

cảng 

Chiều 

dài 

I Nhóm 1 138 19.693 155 24.859 89,03% 79,22% 

1 Cầu cảng tổng hợp, container 72 11.243 98 17.794 73% 63% 

2 Cầu cảng chuyên dùng 55 8.449 57 7.065 96% 120% 

3 Bến phao, khu chuyển tải 11           

II Nhóm 2 61 10.962 59 10.987 103,39% 99,78% 

1 Cầu cảng tổng hợp, container 27 4.443 30 4.945 90% 90% 

2 Cầu cảng chuyên dùng 31 6.519 29 6.042 107% 108% 

3 Bến phao, khu chuyển tải 3           

III Nhóm 3 69 10.168 80 12.248 86,25% 83,02% 

1 Cầu cảng tổng hợp, container 30 5736,9 32 6.164 94% 93% 

2 Cầu cảng chuyên dùng 25 4.431 39 6.084 64% 73% 

3 Bến phao, khu chuyển tải 14   9   156%   

IV Nhóm 4 71 10.453 67 11.167 105,97% 93,61% 

1 Cầu cảng tổng hợp, container 30 4.425,72 30 4.921 100% 90% 

2 Cầu cảng chuyên dùng 31 6.027,5 33 6.245,5 94% 97% 

3 Bến phao, khu chuyển tải 10   4       

V Nhóm 5 296 37.357 332 45.424 89,16% 82,24% 

1 Cầu cảng tổng hợp, container 91 19.908,3 122 24.309 75% 82% 

2 Cầu cảng chuyên dùng 127 17.448,92 144 21.115 88% 83% 

3 Bến phao, khu chuyển tải 78   66   118%   

VI Nhóm 6 90 7.642 141 10.911 63,83% 70,04% 

1 Cầu cảng tổng hợp, container 37 4.054,5 40 4.695 93% 86% 

2 Cầu cảng chuyên dùng 32 3.587,5 49 6.216 65% 58% 

3 Bến phao, khu chuyển tải 21   52   40%   

Tổng  682 725 96.275 834 115.596 86,93% 

1 Cầu cảng tổng hợp, container 49.812 352 62.828 81,53% 79,28% 79,28% 

2 Cầu cảng chuyên dùng 46.463 351 52.768 85,75% 88,05% 88,05% 

3 Bến phao, khu chuyển tải   131   104,58%     

Nhận xét chung: 

+ Hầu hết các cảng gắn liền với các trung tâm, các vùng kinh tế lớn của cả nước 

đã hình thành các cảng biển lớn với vai trò là đầu mối phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa 

và tạo động lực phát triển toàn vùng như: Quảng Ninh, Hải Phòng gắn với vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc, Nghi Sơn, Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, 

Quy Nhơn gắn với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng 
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Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai gắn với vùng kinh tế động lực Đông Nam Bộ, Cần 

Thơ, Long An, An Giang gắn với vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL. Nhiều bến cảng đầu 

tư mới với quy mô hiện đại cho phép tiếp nhận tàu trọng tải lớn đến hàng trăm ngàn tấn 

như các bến cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đã tiếp nhận 

thành công tàu container 214.000 DWT) và bến cảng Lạch Huyện – Hải Phòng (đã tiếp 

nhận tàu container trọng tải 132.000 DWT). Đây là cơ sở quan trọng, khẳng định năng 

lực cảng biển Việt Nam, tạo tiền đề để các hãng tàu sử dụng cảng biển Việt Nam làm 

mắt xích trong chuỗi hải trình toàn cầu. 

 

Cảng Lạch Huyện 

 

Cảng Tiên Sa 

 

Cảng Cái Mép 

 

Cảng Cái Cui 

+ Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bến cảng chuyên dùng hành khách đã được quan 

tâm, đầu tư xây dựng tại Hòn Gai (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang) cho phép 

tiếp nhận tàu khách quốc tế có trọng tải đến 225.000 GT, bước đầu đáp ứng nhu cầu vận 

tải hành khách du lịch quốc tế bằng đường biển. 
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Cảng khách quốc tế Hòn Gai 

 

Cảng khách quốc tế Phú Quốc 

+ Mới đây, tháng 5/2019, chuyến tàu đầu tiên thuộc tuyến dịch vụ vận tải 

container Haiphong China Express của hãng CNC thuộc Tập đoàn CMA CGM - Tập 

đoàn vận chuyển container lớn thứ 3 thế giới và đứng đầu nước Pháp đã cập cảng Nghi 

Sơn, Thanh Hóa. Sự kiện này đánh dấu việc mở ra tuyến dịch vụ vận tải container quốc 

tế đầu tiên tới khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời cũng là tuyến vận tải 

container quốc tế đầu tiên đến khu vực Bắc Miền Trung… 

- Chính sách mở về đầu tư đã giúp cho chất lượng dịch vụ khai thác cảng ngày 

một nâng cao, cụ thể: Trong giai đoạn qua đã thu hút được nhiều nhà đầu tư khai thác 

cảng chuyên nghiệp, các hãng tàu lớn của thế giới tham gia đầu tư xây dựng và khai thác 

cảng biển tại Việt Nam như: Tập đoàn DP World - UAE (nhà khai thác cảng số 5 

thế giới) tham gia đầu tư, khai thác bến cảng SPCT - TP. Hồ Chí Minh; Tập đoàn SSA 

Marine - Mỹ (nhà khai thác cảng thứ 9 thế giới) đầu tư khai thác bến cảng CICT tại tỉnh 

Quảng Ninh và bến cảng SSIT tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tập đoàn PSA - Singapore 

(nhà khai thác cảng số 3 thế giới) đầu tư, khai thác bến cảng SP-PSA tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; Tập đoàn APMT - Đan Mạch (nhà khai thác cảng số 2 thế giới) đầu tư khai thác 

Cảng CMIT tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tập đoàn Hutchison Port Holding - Hồng Kông 

(nhà khai thác cảng biển số 1 thế giới) đầu tư bến cảng SITV tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Các hãng tàu Mitsui O.S.K line (Nhật Bản), Wanhai Lines (Đài Loan) đầu tư, khai thác 

bến cảng container quốc tế Tân Cảng - Cái Mép; hãng tàu MOL, NYK đầu tư bến cảng 

Lạch Huyện (Hải Phòng)… cùng một số nhà khai thác cảng trong nước như Tổng công 

ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã mang đến những dịch vụ 

cảng biển tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của cảng 

biển Việt Nam. 

3. Luồng hàng hải 

Tính đến thời điểm hết tháng 02/2020, Việt Nam hiện có 56 tuyến luồng hàng hải 

với 1.034,90km, trong đó có 45 luồng hàng hải công cộng do Nhà nước đầu tư dài 

994,46km và 11 luồng hàng hải chuyên dùng do Doanh nghiệp đầu tư dài 40,445km.  



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Đề án: Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển  

Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  

Thuyết minh báo cáo tóm tắt 

 

Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;  
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Cảng – Đường thủy 

Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải              

   - 21 -                   

4. Dịch vụ hàng hải và logistics 

Hiện nay cả nước có khoảng 3.000 doanh nghiệp dịch vụ logistics, hoạt động trong 

các linh vực từ vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, đường 

hàng không cho đến giao nhận, kho bãi, đại lý hải quan, giám định, kiểm nghiệm hàng 

hóa, bôc dỡ hàng hóa,... và đảm nhận một phần dịch vụ logistics quôc tẻ qua việc làm đại 

lý cho các doanh nghiệp nước ngoài là các chủ hàng chủ tàu, các nhà cung câp dịch vụ 

logistics quốc tể. Hiện có khoảng 1.300 doanh nghiẹp tham gia cung cấp các loại hình 

dịch vụ hàng hải và logistics, 70% trong đó có trụ sở tại khu vực thành phố Hồ Chí 

Minh. Nhiều công ty logistics lớn trên thế giới đã tham gia thị trường logistics Việt Nam. 

Phần lớn doanh nghiệp logistics của Việt Nam kinh doanh ở cấp độ 1 (logistics tự cấp) 

và 2 (cung cấp dịch vụ logistics bên thứ hai). 

- Về cơ sở hạ tầng logistics: Hệ thống các cảng biển được đầu tư xây dựng, cải tạo 

nâng cấp, nhiều cảng biển có khả năng tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn, phù hợp với xu 

hướng của thế giới, nhờ đó hàng hóa xuất nhập khẩu có thể đi thẳng tới các quốc gia 

Châu Âu, Châu Mỹ, giảm được chi phí vận tải đồng thời góp phần thúc đẩy dịch vụ 

logistics của Việt Nam phát triển. 

Hiện cả nước có 08 trung tâm logistics và 21 ICD đã đi vào hoạt động. Khu vực 

phía Bắc có 2 trung tâm logistics (Cái Lân - Quảng Ninh và Đình Vũ - Hải Phòng mới 

thành lập năm 2012), 2 ICD tại Thành phố Hà Nội, 6 ICD tại các tỉnh Phú Thọ, Hải 

Dương, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Lào Cai quy có mô diện tích bình quân dưới 

10 ha, phần lớn không có khả năng mở rộng. Khu vực miền Trung có 2 trung tâm 

logistics quy mô nhỏ tại Đà Nẵng (5,2 ha) và Quy Nhơn (5,0 ha). Khu vực phía Nam có 

4 trung tâm logistics và 11 ICD tập trung chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh (1 trung 

tâm và 6 ICD), Bình Dương (2 ICD), Đồng Nai (3 ICD), 

Phần lớn các trung tâm logistics và ICD đều ở vị trí thuận lợi nên thời gian qua đã 

hỗ trợ khá hiệu quả cho việc hàng xuất, nhập khẩu qua các cảng biển đầu mối. 

Hệ thống kho ngoại quan: hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics 

lớn tại Việt Nam đều có kho ngoại quan với quy mô lớn hiện đại, tạo thuận lợi cho việc 

doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển, bảo quản, làm các thủ tục xuất nhập khẩu hàng 

hóa. Trong đó nổi bật là các kho ngoại quan của Transimex, Sotrans, Vietrans, U&I 

Logistics, Tân cảng...Trong đó, I&U Logistics có khoảng 07 kho, tổng diện tích lưu trữ 

1,1 triệu m2; Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn diện tích kho 386.000 m2; Transimex có 

04 kho với tổng diện tích 110.000 m2... 

Nhìn chung, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics của Việt Nam hoạt động 

ở quy mô nhỏ, lượng lao động thấp, trong đó có hơn 90% số doanh nghiệp có vốn điều lệ 

đăng ký dưới 10 tỷ, 70% doanh nghiệp không có tài sản, chỉ có 16% doanh nghiệp đầu 
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tư trang thiết bị phương tiện, 4% doanh nghiệp đầu tư vào kho bãi, còn lại phải thuê 

ngoài (số liệu do Bộ Công Thương công bố tại Diễn đàn Logistics năm 2018). Các doanh 

nghiệp trong nước mới chỉ đáp ứng được 1/4 nhu cầu thị trường và đang dừng lại ở việc 

cung cấp dịch vụ cho một số công đoạn ban đầu (đóng gói, cho thuê kho bãi, làm dịch vụ 

hải quan...) cho chuỗi dịch vụ logistics khép kín. Chỉ có khoảng 30 doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ logistics lớn (xét theo quy mô doanh thu và sử dụng lao động), có thể kể đến 

như: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Gemadept, Transimex, Sotrans, U&I Logistics, 

MP Logistics, Bắc Kỳ Logistics.... Một số công ty logistics nước ngoài đang hoạt động 

khai thác hiệu quả và chiếm thị phần lớn ở Việt Nam như: DHL, Nippon Express, Yusen 

Logistics... 

Thủ tục hành chính trong dịch vụ logistics tại cảng biển trong thời gian quan đã có 

tiến bộ đáng kể, thể hiện qua sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng 

biên (hải quan, biên phòng, cảng vụ hàng hải...) trong việc làm thủ tục cho tàu thuyền 

vào, rời cảng biển được triển khai theo cơ chế một cửa Quốc gia. Góp phần giảm thủ tục 

hành chính, giảm thời gian và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. 

5. Công nghiệp tàu thủy 

Công nghiệp tàu thủy là ngành công nghiệp tạo nên năng lực làm chủ phương tiện 

thủy và tạo ra phương tiện, các trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ 

quyền lãnh hải của tổ quốc. Công nghiệp tàu thủy Việt Nam được xác định là ngành kinh 

tế mũi nhọn để phát triển kinh tế hàng hải và thực hiện chiến lược biển Việt Nam. Cả 

nước có khoảng 97 nhà máy đóng tàu (từ 1.000 DWT trở lên) thuộc SBIC, Vinalines, 

PVN, một số doanh nghiệp quân đội và doanh nghiệp tư nhân. Miền Bắc có 92 nhà máy, 

Miền Trung có 13 nhà máy, Miền Nam có 15 nhà máy. Tổng công suất thiết kế của các 

nhà máy đóng mới 2,6 tr DWT/năm nhưng thực tể mới đạt 0,8 triệu DWT/năm (đạt 

31%) tương đương 150-200 chiếc/năm. Năng lực xuất khẩu từ 0,5 - 0,6 triệu DWT 

nhưng tiến độ giao tàu chậm, tỉ lệ nội địa hóa thấp. Hiện nay, vẫn còn khoảng 42 - 46% 

đội tàu Việt Nam phải sửa chữa ở các cơ sở công nghiệp tàu thủy nước ngoài. Sau thời 

gian dài chưa được bổ sung đầu tư về vốn, hạ tầng cơ sở và thiết bị của doanh nghiệp 

đóng tàu nên chưa thể thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp đóng tàu với 

nhiều mục tiêu của quy hoạch, chưa cạnh tranh với các nước trong khu vực Asean và 

Châu Á Thái Bình Dương. 

- Hoạt động phá dờ tàu biển đang được triển khai thực hiện theo Nghị định số 

82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ quy định về nhập khâu, phá dỡ tàu biển 

đã qua sử dụng có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2019 (thay thế Nghị định số 114/2014/NĐ-

CP) nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp đầu tư đóng mới, sửa chữa tàu 

biển trong giai đoạn chưa có nhiều hợp đồng, hàng loạt các cơ sở đóng tàu trong nước 

sau tái cơ cấu dư thừa năng lực sản xuất (cơ sở hạ tầng, thiết bị, lao động,...) trong khi đã 
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đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong sửa chữa, đóng mới tàu và phá dỡ tàu biển, tạo 

việc làm thu nhập cho các doanh nghiệp. 

Như vậy, trước những nhu cầu của thị trường và năng lực sẵn có với mong muốn 

đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh nhằm tăng sản lượng/doanh thu, tận dụng tối đa 

năng lực hiện có và mang lại công ăn việc làm cho người lao động và tận dụng tối đa 

nguồn nguyên liệu tái chế thép trong nước thì cần có hoạt động phá dỡ tàu. Hiện nay, đã 

xác định vị trí của 04 cơ sở phá dỡ trực thuộc SBIC (03 tại Hải Phòng: Nam Triệu, Phà 

Rừng, Bạch Đằng) và 02 cơ sở phá dỡ tại Quảng Ninh (Quang Trung, Nosco-Vinalines) 

thuộc Quy hoạch chi tiết cơ sở phá dỡ. Tuy nhên, chỉ có 02 cơ sở phá dỡ (Nam Triệu, 

Phà Rừng tại Hải Phòng) đang hoàn thiện các quy định về bảo vệ môi trường để báo cáo 

Bộ GTVT công bố đưa cơ sở phá dỡ vào hoạt động. 

Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam vẫn còn rất 

khó khăn, lợi nhuận thấp. Các nhà máy đóng tàu hầu hết trong tình trạng thiếu đơn hàng, 

doanh thu liên tục sụt giảm trong các năm trở lại đây. Nguyên nhân do hoạt động kinh 

doanh vận tải biển đang tiếp tục gặp khó khăn giảm nhu cầu đóng mới tàu biển theo dự 

báo, thị trường trong nước chưa có nhiều nhu cầu đóng mới tàu vận tải lớn trong 2-3 năm 

tới. 

6.  Các công trình phụ trợ khác 

- Về hệ thống đê chắn sóng, chắn cát: Đối với các công trình bến cảng được xây 

dựng tiếp giáp với biển tại khu vực chịu tác động do sóng và dòng chảy thì được nghiên 

cứu để xây dựng đê/kè chắn sóng, chỉnh trị dòng chảy. Kính phí xây dựng các hạng mục 

này rất lớn nên nhà nước chỉ đầu tư tại một số cảng: Lạch Huyện, Nghi Sơn, Vũng Áng, 

Cửa Lò, Chân Mây, Tiên Sa, Dung Quất, luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu. Hiện tại 

có tổng số 12 tuyến đê, kè với chiều dài khoảng 34,1 km. 

- Về hệ thống trợ giúp hàng hải: 

+ Hệ thống đèn biển: Hệ thống đèn biển gồm 94 đèn biển tại các đảo, cửa vũng 

vịnh trải dài từ Quảng Ninh đến Kiên Giang (25 đèn cấp I, 29 đèn cấp II và 40 đèn biển 

cấp III), trong đó 10 đèn ở quần đảo Trường Sa, tầm hiệu lực của đèn lên đến 20 - 25 hải 

lý bảo đảm hỗ trợ cho tàu thuyền hành hải an toàn. Ngoài ra, do hệ thống đèn biển đều 

được xây dựng tại những vị trí trọng yếu, đảo tiền tiêu, cửa biển nên có vai trò quan 

trọng đối với an ninh quốc gia, chủ quyền và biên giới biển. 

+ Hệ thống đài thông tin duyên hải: gồm 32 đài thông tin duyên hải trải dài từ 

Móng Cái đến Hà Tiên phục vụ cung cấp thông tin về thời tiết, tình hình an toàn, an ninh 

hàng hải, trực ca, xử lý các tình huống khẩn cấp. Hệ thống LRIT của Việt Nam đã đáp 

ứng được yêu cầu về sử dụng thông tin LRIT nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác 

quản lý, giám sát vị trí của các tàu thuyền mang cờ quốc gia, phục vụ công tác quản lý 
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chuyên ngành hàng hải, công tác an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và đặc biệt là hỗ trợ 

hiệu quả cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển,… 

+ Hệ thống VTS (hệ thống quản lý hành hải tàu): đã được đầu tư tại các cảng biển 

lớn như Hải Phòng, Sài Gòn - Vũng Tàu, Đã Nẵng, Quy Nhơn, Nghệ An và một số khu 

vực cảng biển khác đang hoàn thiện để đưa vào khai thác, đã hỗ trợ tốt cho công tác 

giám sát, quản lý hoạt động hàng hải trong vùng nước cảng biển. 

7. Tổng hợp các vấn đề tồn tại, hạn chế trong quá trình lập quy hoạch  

 Phát triển tổng thể hệ thống cảng biển 

- Chưa đồng bộ giữa quy hoạch ngành với quy hoạch của địa phương và các ngành 

công nghiệp khác trong quy hoạch lần này cần xem xét, tích hợp để đảm bảo tính đồng 

bộ.  

- Chưa đề xuất cụ thể quy hoạch các vị trí bến thủy nội địa trong vùng nước cảng 

biển, các khu hành chính, công vụ, các bến neo chờ để hỗ trợ cảng biển. 

- Đã xây dựng và đề xuất mô hình quản lý cảng, tuy nhiên tồn tại một số vướng 

mắc nên chưa triển khai thí điểm thực hiện. 

- Dự báo thu hút hàng từ Lào, Campuchia đến cảng biển khu vực miền Trung chưa 

sát với thực tế; các cảng ĐBSCL chưa đảm nhận được hàng XNK trực tiếp, vì vậy trong 

dự báo lần này sẽ dự báo theo các hành lang vận tải kết nối về các cảng biển để tăng độ 

chính xác cho việc phân bổ hàng hóa. 

 Chưa đồng bộ giữa cảng biển và cơ sở hạ tầng kết nối: 

-  Một số cảng thiếu đồng bộ giữa cơ sở hạ tầng bến cảng với cơ sở hạ tầng công 

cộng (luồng Thọ Quang, đường liên cảng Cái Mép Thị Vải,…) 

-  Quy hoạch cảng cạn vừa mới thực hiện do vậy cơ sở hạ tầng cảng cạn chưa đảm 

nhận vai trò đầu mối logistics để hỗ trợ, thu hút hàng hóa về các khu vực cảng biển.  

-  Vướng mắc thủ tục làm cho chậm duy tu nạo vét ảnh hưởng hiệu quả khai thác 

cảng biển.  

 Chất lượng, khoa học công nghệ 

-  Một số cảng (chủ yếu là các cảng tổng hợp địa phương) có cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị bốc xếp lạc hậu, năng suất thấp, chưa đáp ứng kịp yêu cầu của thị trường hàng 

hải khu vực. 
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PHẦN 3. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG 

I.  CÁC CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO 

1. Các căn cứ dự báo 

- Số liệu niên giám thống kê cả nước bao gồm kinh tế xã hội, khối lượng vận tải của 

các chuyên ngành vận tải. 

- Số liệu điều tra phỏng vấn. 

- Các số liệu về hiện trạng hàng hóa qua cảng, kết quả điều tra về luồng hàng (loại 

hàng, điểm đi, điểm đến, số tấn hàng). 

- Nghị quyết, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch, định 

hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực và địa phương. 

Căn cứ theo báo cáo định hướng phát triển KTXH của Bộ KHĐT và dựa trên một 

số nghiên cứu tính toán của tổ chức PWC đã dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt 

nam từ 2016 đến năm 2050 có tốc độ tăng trưởng bình quân là 5,1%/năm. Mức độ tăng 

trưởng GDP của Việt Nam sử dụng để dự báo: 

 Giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân 6,5 ÷ 7,0% 

 Giai đoạn 2031-2040 tăng bình quân 5,0 ÷ 5,5% 

 Giai đoạn 2041-2050 tăng bình quân 4,0 ÷ 4,5% 

2. Phương pháp dự báo 

- Sử dụng phương pháp phân tích thống kê, tương quan hồi quy và kịch bản kinh tế 

để dự báo đối với nhóm hàng tổng hợp, công ten nơ bởi đây là nhóm hàng phục vụ 

chung toàn xã hội, liên quan chặt chẽ tới các chỉ tiêu kinh phát triển tế - xã hội. 

- Sử dụng phương pháp kịch bản, cân đối sản xuất tiêu thụ để dự báo cho nhóm 

hàng chuyên dùng bởi liên quan trực tiếp tới các ngành kinh tế có nhu cầu vận tải biển 

lớn, đặc biệt là các cơ sở công nghiệp dầu khí, nhiệt điện chạy than, khí… quy mô lớn. 

- Sử dụng phương pháp kinh nghiệm, chuyên gia để phân tích, kiểm tra tính hợp lý, 

logic của kết quả dự báo với các yếu tố liên quan khác. 

II. KẾT QUẢ DỰ BÁO 

1. Dự báo nhu cầu hàng hóa thông qua cảng biển 

Tổng thể lượng hàng theo loại hàng chính (so sánh với năm 2019 và kết quả dự báo 

theo quy hoạch được duyệt tại quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ). 



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Đề án: Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển  

Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  

Thuyết minh báo cáo tóm tắt 

 

Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;  

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Cảng – Đường thủy 

Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải            - 26 -                   

Đơn vị: Tr.tấn 

TT Loại hàng 
Hàng 

2019 

Dự báo 2030 (QĐ 

1037/QĐ-TTg) 

Dự báo 2030 theo 

QH lần này 

Dự báo 2050 theo 

QH lần này 

KB thấp KB cao KB thấp KB cao KB thấp KB cao 

1 
Hàng container 237,2 406 467 455,2 559 1.063,50 1.663,50 

Triệu TEU 19,64 35 41 37,93 46,58 88,63 138,63 

2 Hàng TH, rời 347,3 500 541 520,8 673,4 1.465,10 1.274,60 

3 Hàng lỏng 80,1 134 152 164,1 190,1 324,6 415,8 

Tổng cộng 664,6 1.040 1.160 1.140,1 1.422,5 2.853,2 3.353,9 

- Lượng hàng qua cảng phân theo từng nhóm cảng. 

TT Loại hàng 
Hàng 

2019 

Dự báo 2030 (QĐ 

1037/QĐ-TTg) 

Dự báo 2030 theo 

QH lần này 

Dự báo 2050 theo 

QH lần này 

KB thấp KB cao KB thấp KB cao KB thấp KB cao 

1 
Nhóm cảng 

biển số 1 
184 260 295 304,9 367,3 850,5 973,3 

2 
Nhóm cảng 

biển số 2 
83,5 

355,0 382,0 

172,3 255,1 457,8 520,2 

3 
Nhóm cảng 

biển số 3 
73,3 138,2 180,5 415,4 472,9 

4 
Nhóm cảng 

biển số 4 
301,7 358,5 411,5 460,9 540,1 921,6 1.146,4 

5 
Nhóm cảng 

biển số 5 
22,3 66,5 71,5 63,8 79,5 207,9 241,1 

Tổng cộng 664,6 1.040 1.160 1.140,1 1.422,5 2.853,2 3.353,9 

- Chi tiết dự báo theo các mặt hàng qua các nhóm cảng biển: 

TT 
Loại 

hàng 

Hàng 

2019 

Dự báo 2030 

(QĐ 1037/QĐ-

TTg) 

Dự báo 2030 

(theo các 

QHCT) 

Dự báo 2030 

theo QH lần 

này 

Dự báo 2050 

theo QH lần 

này 

KB 

thấp 

KB 

cao 

KB 

thấp 

KB 

 cao 

KB 

thấp 

KB 

 cao 

KB 

thấp 

KB 

 cao 

Nhóm 1 184 260 295 300 352 304,9 367,3 850,5 973,3 

1 

Hàng 

container 
58,05 141 152 140 160,5 136,89 175,21 477 520 

Triệu 

TEU 
5,05 12,82 13,82 12,73 14,59 11,41 14,60 39,75  43,33  

2 Hàng 114,3 107 131 145 176 154,2 175,88 328,5 389,3 
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TT 
Loại 

hàng 

Hàng 

2019 

Dự báo 2030 

(QĐ 1037/QĐ-

TTg) 

Dự báo 2030 

(theo các 

QHCT) 

Dự báo 2030 

theo QH lần 

này 

Dự báo 2050 

theo QH lần 

này 

KB 

thấp 

KB 

cao 

KB 

thấp 

KB 

 cao 

KB 

thấp 

KB 

 cao 

KB 

thấp 

KB 

 cao 

TH, rời 

3 
Hàng 

lỏng 
11,6 12 12 15 15,5 13,82 16,24 45,0 64,0 

Nhóm 2 83,5 

355,0 382,0 

219 285,4 172,2 255 457,8 520,2 

1 

Hàng 

container 
1,62 10,75 16 7,5 12,2 29 42 

Triệu 

TEU 
0,1 0,98 1,45 0,63 1,02 2,42  3,50  

2 
Hàng 

TH, rời 
67,39 166,6 227 122,19 199,53 332,8 363,2 

3 
Hàng 

lỏng 
14,46 41,65 42,4 42,55 43,3 96,0 115,0 

Nhóm 3 73,3 187,11 210,3 138,2 180,5 415,4 472,9 

1 

Hàng 

container 
7,15 25,64 30,38 21,26 29,76 148 191 

Triệu 

TEU 
0,71 2,33 2,76 1,77 2,48 12,33  15,92  

2 
Hàng 

TH, rời 
44,66 84,47 97,12 56,55 84,92 147,4 146,9 

3 
Hàng 

lỏng 
21,45 77 82,8 60,44 65,83 120,0 135,0 

Nhóm 4 301,7 358,5 411,5 358,49 411,54 460,9 540,1 921,6 1.146,4 

1 

Hàng 

container 
167,5 191,51 224,95 208,36 236,9 281,9 332,37 650 824 

Triệu 

TEU 
13,6 17,41 20,45 18,95 21,48 23,49 27,70 54,17  68,67  

2 
Hàng 

TH, rời 
103,4 125,38 130,19 108,13 118,54 136,96 149,22 176,6 210,4 

3 
Hàng 

lỏng 
29,8 41,6 56,1 42 56,1 42,02 58,5 95,0 112,0 

Nhóm 5 22,3 66,5 71,5 97,2 155,91 63,8 79,5 207,9 241,1 

1 

Hàng 

container 
2,8 5,28 7,48 

86,2 143,91 

7,62 9,5 25 37 

Triệu 

TEU 
0,18 0,48 0,68 0,64 0,79 2,08  3,08  

2 
Hàng 

TH, rời 
16,7 57,73 60,49 50,89 63,83 147,9 152,1 
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TT 
Loại 

hàng 

Hàng 

2019 

Dự báo 2030 

(QĐ 1037/QĐ-

TTg) 

Dự báo 2030 

(theo các 

QHCT) 

Dự báo 2030 

theo QH lần 

này 

Dự báo 2050 

theo QH lần 

này 

KB 

thấp 

KB 

cao 

KB 

thấp 

KB 

 cao 

KB 

thấp 

KB 

 cao 

KB 

thấp 

KB 

 cao 

3 
Hàng 

lỏng 
2,8 3,4 3,4 11 12 5,3 6,2 35,0 52,0 

2. Dự báo hành khách thông qua cảng biển 

Đơn vị: 1.000 Hành khách 

Nhóm 
Năm 

2019 

2030 2050 

KB thấp KB cao KB thấp KB cao 

Khách 

quốc tế 

Khách 

nội 

địa 

Khách 

quốc 

tế 

Khách 

nội 

địa 

Khách 

quốc 

tế 

Khách 

nội 

địa 

Khách 

quốc 

tế 

Khách 

nội 

địa 

Nhóm 1 128 65 97 66 98 110 134 115 141 

Nhóm 2 156 101 101 102 102 147 98 154 103 

Nhóm 3 1.270 450 1.469 457 1.490 1.441 1.580 1.494 1.673 

Nhóm 4 1.291 86 1.632 87 1.655 230 2.071 241 2.172 

Nhóm 5 4.653 61 6.041 62 6.128 86 8.487 90 8.898 

Tổng 7.498 
763 9.340 774 9.475 2.014 12.370 2.094 12.986 

10.103 10.249 14.384 15.080 

3. Dự báo cỡ tàu vận tải theo các tuyến vận tải 

Trên cơ sở xu thế phát triển đội tàu thế giới, khu vực và thực tế phát triển đội tàu 

Việt Nam thời gian qua, dự kiến cỡ loại tàu hợp lý để phát triển đội tàu trong quy hoạch 

như sau: 

<> Tuyến quốc tế 

- Đối với hàng rời: Sử dụng cỡ tàu 30.000 ÷ 200.0000 DWT, trong đó: 

+ Tàu chở than nhập cung ứng cho nhiệt điện, than quặng cho liên hợp luyện kim: 

Sử dụng tàu chuyên dùng hàng rời trọng tải 100.000 ÷ 200.000 DWT. 

+ Tàu xuất than, quặng, alumin: Sử dụng tàu trọng tải 30.000 ÷ 50.000 DWT. 

- Đối với hàng bách hóa, tổng hợp: Sử dụng tàu trọng tải 5.000 ÷ 50.000 DWT, 

trong đó: 

+ Đi/đến các nước khu vực Đông Nam Á, Châu Á, sử dụng tàu 10.000 ÷ 20.000 

DWT. 
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+ Đi/đến các nước khu vực Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ, dùng tàu 30.000÷50.000 

DWT. 

- Đối với hàng container: 

+ Đi/đến các nước Châu Á, chủ yếu là tàu sức chở 500 ÷ 3000 TEU. 

+ Đi/đến các nước Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ là tàu sức chở 4.000 ÷ 24.000 

TEU. 

- Đối với hàng lỏng: 

+ Dầu thô nhập ngoại trọng tải 100.000 ÷ 400.000 DWT. 

+ Sản phẩm dầu nhập ngoại trọng tải 10.000 ÷ 50.000 DWT. 

+ Xăng dầu nhập khẩu trung chuyển cỡ tàu từ 10.000 đến 50.000 DWT. 

+ Khí hóa lỏng LPG cỡ tàu từ 1.000-5.000 DWT; LNG 50.000-100.000 DWT (lớn 

nhất đến 260.000m3). 

<> Tuyến trong nước 

- Đối với hàng rời, bách hóa tổng hợp, sử dụng cỡ tàu trọng tải 1.000 ÷ 10.000 

DWT. 

- Đối với hàng container, sử dụng cỡ tàu 200 ÷ 1000 TEU. 

- Đối với hàng lỏng: 

+ Tàu chở sản phẩm dầu trọng tải 1.000 ÷ 30.000 DWT. 

+ Tàu chở dầu thô 10÷15 vạn DWT, dầu sản phẩm: 1.000÷50.000 DWT.  
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PHẦN 4. NỘI DUNG QUY HOẠCH 

 

I.  QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 

- Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên kết hợp khoa học, công nghệ 

để phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam một cách bền vững, toàn diện, hiện đại, đồng 

bộ hạ tầng phụ trợ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 

toàn hệ thống, góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Kế thừa và phát huy thành quả của 20 năm xây dựng và tổ chức triển khai quy 

hoạch hệ thống cảng biển Quốc gia; vừa bảo trì, cải tạo, nâng cấp kết hợp di dời chuyển 

đổi công năng để đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả hệ thống cảng biển, vừa đầu tư có 

trọng tâm, trọng điểm một số cảng biển và cụm cảng biển (cảng cửa ngõ quốc tế kết hợp 

trung chuyển quốc tế và các cảng phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả 

nước hoặc liên Vùng) để trở thành đầu mối vận tải quan trọng trong nước và quốc tế, là 

trụ cột của kinh tế hàng hải, có vai trò thúc đẩy dịch vụ logistics; tạo thị trường vận tải 

nội địa để phát triển vận tải biển Việt Nam. 

- Phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển gắn với phát triển kinh tế vùng và địa 

phương, trong đó kết cấu hạ tầng cảng biển phải đi trước một bước với lộ trình phù hợp 

nhằm tạo động lực phát triển các khu kinh tế, công nghiệp - đô thị ven biển và kinh tế - 

xã hội đất nước. 

- Phát triển hệ thống cảng biển gắn với bảo vệ môi trường trên nền tảng tăng trưởng 

xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; đảm bảo hài hòa giữa các hệ sinh 

thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển; chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng; phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, sự cố môi trường trong hoạt động 

đầu tư phát triển và khai thác hệ thống cảng biển.   

- Phát triển hệ thống cảng biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển; 

góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn 

định, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. 

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN  

1.  Mục tiêu chung  

Phát triển hệ thống cảng biển theo một quy hoạch tổng thể và thống nhất trên quy 

mô cả nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc 

phòng của đất nước; tạo cơ sở vật chất kỹ thuật để đưa nước ta hội nhập kinh tế quốc tế 

sâu rộng và đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển với các nước trong khu vực và 
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trên thế giới, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Hình thành một số 

cảng biển, cụm cảng biển hiện đại, có quy mô lớn, là mắt xích trong mạng lưới vận tải 

hàng hải quốc tế. Xây dựng hệ thống cảng biển đồng bộ với hạ tầng logistics, cảng cạn 

và các tuyến giao thông kết nối liên thông giữa các cảng biển với các vùng, miền, địa 

phương trong nước và quốc tế. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Bảo đảm thông qua toàn bộ lượng hàng xuất nhập khẩu, giao lưu giữa các Vùng, 

miền địa phương trong nước và hàng trung chuyển, quá cảnh cho các nước trong khu 

vực bằng đường biển, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Đáp ứng 

nhu cầu vận tải hành khách nội địa và quốc tế bằng đường biển với năng lực tại các thời 

kỳ quy hoạch như sau: 

+ Hàng hóa khoảng từ 1.140,1 đến 1.422,5 triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten 

nơ từ 37,9 đến 46,6 triệu Teu/năm); Hành khách khoảng từ 10,1 đến 10,3 triệu lượt 

khách/năm vào năm 2030. 

+ Hàng hóa khoảng từ 2.853,2 đến 3.353,9 triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten 

nơ từ 88,6 đến 138,6 triệu Teu/năm); Hành khách khoảng từ 14,4 đến 15,1 triệu lượt 

khách/năm vào năm 2050. 

- Ưu tiên phát triển các cảng biển, cụm cảng biển trọng điểm có tính chất động lực, 

gồm: 

+ Cảng cửa ngõ quốc tế kết hợp trung chuyển quốc tế tại Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng 

Tàu; cảng cửa ngõ quốc tế tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (với lộ trình phù 

hợp), tiếp nhận được tàu trọng tải lớn phù hợp xu thế phát triển đội tàu biển thế giới. 

+ Các cụm cảng biển có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của 

cả nước hoặc liên vùng gồm: Cụm cảng Hải Phòng, Quảng Ninh; Cụm cảng Nghi Sơn 

(Thanh Hóa) – Đông Hồi (Nghệ An); Cụm cảng Đà Nẵng, Quảng Nam, Dung Quất 

(Quảng Ngãi); Cụm cảng Quy Nhơn (Bình Định) – Vân Phong (Khánh Hòa); Cụm cảng 

T.p. Hồ Chí Minh – Cái Mép Thị vải (Bà Rịa - Vũng Tàu); Cảng cửa ngõ vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long (khi có điều kiện). 

+ Bến cảng khách Quốc tế gắn với các trung tâm du dịch quốc gia để hình thành 

các tuyến du lịch biển nội địa và quốc tế.  

+ Bến cảng chuyên dùng quy mô lớn gắn với các khu liên hợp công nghiệp luyện 

kim, lọc hóa dầu, trung tâm nhiệt điện sử dụng than, khí. 

+ Các bến cảng tại các huyện đảo với quy mô phù hợp để tiếp nhận hàng hóa, hành 

khách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.  

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH  
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1. Phân nhóm cảng biển:  

Theo quy hoach hiện nay, hệ thống cảng biển Việt Nam được chia làm 06 nhóm 

cảng biển, gồm:  

- Nhóm 1: Nhóm cảng biển phía Bắc từ Quảng Ninh đến Ninh Bình; 

- Nhóm 2: Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; 

- Nhóm 3: Nhóm cảng biển Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi; 

- Nhóm 4: Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận; 

- Nhóm 5: Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (bao gồm cả Côn Đảo và trên sông Soài 

Rạp thuộc địa bàn tỉnh Long An); 

- Nhóm 6: Nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (bao gồm cả Phú Quốc và 

các đảo Tây Nam). 

Theo phân vùng kinh tế xã hội của nước ta hiện nay, đối với khu vực miền Trung 

hiện chỉ có 02 khu vực: (1) Bắc Trung Bộ gồm 06 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; (2) Duyên Hải miền Trung (Nam Trung 

Bộ) gồm 08 tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, 

Ninh Thuận và Bình Thuận.  

Do đó, để phù hợp với điều kiện phân vùng kinh tế xã hội hệ thống cảng biển Việt 

Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chia làm 05 nhóm cảng biển, 

gồm: 

- Nhóm cảng biển số 1 (Nhóm 1): gồm các cảng biển từ Quảng Ninh đến Ninh 

Bình;  

- Nhóm cảng biển số 2 (Nhóm 2): gồm các cảng biển từ Thanh Hóa đến Thừa 

Thiên Huế; 

- Nhóm cảng biển số 3 (Nhóm 3): gồm các cảng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận;  

- Nhóm cảng biển số 4 (Nhóm 4): Gồm các cảng biển Vùng Đông Nam Bộ (bao 

gồm cả Côn Đảo và cảng biển Long An trên sông Soài Rạp); 

- Nhóm cảng biển số 5 (Nhóm 5): gồm các cảng biển Vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long. 

2. Phân loại cảng biển: Theo quy mô, chức năng nhiệm vụ, hệ thống cảng biển 

Việt Nam có các loại cảng, gồm: 

- Cảng biển đặc biệt gồm: Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu 

- Cảng biển loại I gồm: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên 

Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, T.p Hồ Chí Minh, 
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Đồng Nai, Cần Thơ, Trà Vinh. Các cảng biển Đà Nẵng, Khánh Hòa có tiềm năng phát 

triển thành cảng đặc biệt.  

- Cảng biển loại II gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận, Hậu 

Giang, Đồng Tháp, Long An. 

- Cảng biển loại III gồm: Thái Bình, Nam Định, Phú Yên, Bình Dương, Vĩnh Long, 

Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Cảng biển 

Sóc Trăng có tiềm năng phát triển thành cảng biển đặc biệt khi hình thành bến cảng 

ngoài khơi cửa Trần Đề theo định hướng xã hội hóa để đảm nhận vai trò là cảng cửa ngõ 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  

3. Phân loại bến cảng 

- Theo công năng bốc dỡ chủng loại hàng hóa, gồm: 

+ Bến cảng tổng hợp: có chức năng bốc xếp các loại hàng được đóng thành đơn vị 

thùng, kiện, hòm, bó, siêu trường siêu trọng,…  

+ Bến cảng công ten nơ: có chức năng bốc xếp các loại công ten nơ. 

+ Bến cảng hàng rời: có chức năng bốc xếp các loại hàng rời, không được đóng 

thành đơn vị thùng, kiện, hòm, bó… 

+ Bến cảng hàng lỏng: có chức năng bốc xếp các loại hàng xăng dầu, sản phẩm dầu 

mỏ, hóa chất dạng lỏng, các loại khí hóa lỏng.  

+ Bến cảng khách: có chức năng tiếp nhận, đưa, đón khách bằng đường biển. 

- Theo phạm vi hoạt động kinh doanh, gồm: 

+ Bến cảng thương mại: thực hiện dịch vụ bốc xếp hàng hóa cho các khách hàng. 

+ Bến cảng chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp tập trung, 

hàng qua cảng có tính đặc thù (xăng dầu, sản phẩm dầu mỏ, hóa chất, các loại khí hóa 

lỏng, than, quặng, xi măng, clinke,...) và là một hạng mục trong tổng thể cơ sở công 

nghiệp.  

Trong mỗi cảng biển có thể có nhiều khu bến cảng, mỗi khu bến cảng có thể có 

nhiều bến cảng, mỗi bến cảng có thể có nhiều cầu cảng với công năng và quy mô khác 

nhau, bổ trợ nhau về tổng thể. Các bến cảng có thể bổ sung công năng (có thời hạn) để 

bốc dỡ nhiều loại hàng khác nhau khi hạ tầng bến cảng khác trong khu vực chưa đáp ứng 

được nhu cầu. Các bến phao, khu neo đậu để chuyển tải hàng hóa nằm trong quy hoạch 

này được quản lý, khai thác ổn định, lâu dài như đối với các cầu cảng, bến cảng, đảm 

bảo các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn, an ninh hàng hải. (đưa vào cơ chế chính 

sách đối với KC hạ tầng tạm thời tùy theo nhu cầu giao BGTVT xem xét, bổ sung có 

thời hạn). 
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Các cảng biển, khu bến, bến cảng tiềm năng xác định trong quy hoạch được phát 

triển vào giai đoạn sau của quy hoạch; cần dành quỹ đất, mặt nước thích hợp để phát 

triển các cảng này đáp ứng các yêu cầu về kinh tế - kỹ thuật nhằm đảm bảo hiệu quả đầu 

tư trong tương lai. 

4. Chức năng, quy mô phát triển các cảng biển và định hướng đối với hạ tầng 

giao thông kết nối 

4.1.1. Nhóm cảng biển số 1 

4.1.1.1. Phạm vi 

Nhóm cảng biển số 1 gồm 04 cảng biển: Cảng biển Hải Phòng, cảng biển Quảng 

Ninh, cảng biển Thái Bình và cảng biển Nam Định. 

4.1.1.2. Dự kiến lượng hàng, hành khách qua cảng 

- Bảo đảm thông qua cảng lượng hàng: 

+ Khoảng từ 304,9 đến 367,3 triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten nơ từ 11,4 đến 

14,6 triệu Teu/năm) vào năm 2030. 

+ Khoảng từ 850,5 đến 973,3 triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten nơ từ 39,8 đến 

43,3 triệu Teu/năm) vào năm 2050. 

- Đáp ứng nhu cầu hành khách du lịch bằng đường biển qua cảng: 

+ Khoảng từ 162 đến 164 nghìn lượt vào năm 2030. 

+ Khoảng từ 245 đến 256 nghìn lượt vào năm 2050. 

4.1.1.3. Định hướng phát triển các cảng biển trong Nhóm: 

a) Cảng biển Hải Phòng là cảng biển đặc biệt, gồm các khu bến: 

- Khu bến Lạch Huyện:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực đảo Cái Tráp, đảo Cát Hải và cửa 

Lạch Huyện. 

Chức năng: cửa ngõ, trung chuyển quốc tế. 

Quy mô gồm: bến cảng công ten nơ, bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng lỏng, bến 

cảng khách Quốc tế, bến công vụ, sà lan và bến cảng chuyên dùng phục vụ cho cơ sở 

công nghiệp liền kề. 

Cỡ tàu: tàu công ten nơ trọng tải từ 6.000 TEU đến 12.000 TEU; tàu tổng hợp, 

hàng lỏng trọng tải đến 100.000 DWT; tàu khách đến 225.000 GT.  

- Khu bến Đình Vũ:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước dọc sông Bạch Đằng (từ Nam Đình Vũ đến 

hạ lưu cầu Bạch Đằng). 
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Chức năng: phục vụ phát triển cả nước và liên vùng. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến cảng hàng lỏng và bến 

cảng chuyên dùng phục vụ cho cơ sở công nghiệp liền kề. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, công ten nơ, hàng lỏng trọng tải đến 20.000 DWT. 

- Khu bến sông Cấm – Phà Rừng: 

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước dọc sông Cấm (từ ngã ba sông Bạch Đằng 

sông Cấm đến cầu Kiền) và vùng nước khu vực luồng Phà Rừng (từ ngã ba sông Bạch 

Đằng sông Đá Bạch đến khu vực nhà máy đóng tàu Phà Rừng). 

Chức năng: phục vụ phát triển địa phương và vùng phụ cận.  

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến cảng hàng lỏng và bến 

cảng chuyên dùng phục vụ cho cơ sở công nghiệp liền kề. Không phát triển mở rộng, 

nghiên cứu từng bước di dời, chuyển đổi công năng với lộ trình phù hợp, hài hòa các bến 

cảng từ khu vực cầu Bạch Đằng đến khu vực Cầu Kiền, dành quỹ đất cho phát triển đô 

thị, công trình công cộng phù hợp với quy hoạch địa phương và quốc gia. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 10.000 DWT, phù hợp với điều kiện hành hải và tĩnh 

không cầu qua sông. 

- Khu bến Nam Đồ Sơn, Văn Úc  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước khu vực Nam Đồ Sơn và sông Văn Úc. 

Chức năng: Bến cảng Nam Đồ Sơn cùng với khu bến Lạch Huyện hình thành cảng 

cửa ngõ, trung chuyển quốc tế, có bến kết hợp phục vụ quốc phòng, an ninh khi có yêu 

cầu. Trước mắt xây dựng bến cảng chuyên dùng phục vụ cụm công nghiệp tại khu vực 

và bến cảng trung tâm điện khí theo quy hoạch ngành năng lượng; Bến cảng sông Văn 

Úc phục vụ di dời trong khu vực sông Cấm và phục vụ cho cơ sở công nghiệp, dịch vụ 

ven sông. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến cảng chuyên dùng 

phục vụ cho cơ sở công nghiệp liền kề. 

Cỡ tàu: cho tàu công ten nơ, tổng hợp, hàng lỏng có trọng tải đến 250.000 DWT 

(tàu container 24.000Teu) tại bến cảng Nam Đồ Sơn; đến 10.000DWT tại bến cảng sông 

Văn Úc. 

- Bến cảng huyện đảo Bạch Long Vĩ: là bến cảng đầu mối giao lưu với đất liền, kết 

hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. 

- Các bến phao, khu neo đậu chuyển tải: gồm Bạch Đằng, Bến Gót, Lan Hạ cho tàu 

7.000DWT đến 50.000DWT.  
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- Các khu neo tránh, trú bão: Trên sông Bạch Đằng, Bến Lâm, Vật Cách (sông 

Cấm) neo trú bão cho tàu trọng tải đến 3.000 DWT; vịnh Lan Hạ, Hòn Dấu, Bến Gót, 

Ninh Tiếp, Lạch Huyện tránh bão cho tàu 10.000DWT đến 100.000DWT hoặc lớn hơn. 

b) Cảng biển Quảng Ninh là cảng biển loại I, gồm các khu bến: 

- Khu bến Cái Lân: 

Phạm vi: vùng đất và vùng nước khu vực cầu Bãi Cháy (từ công viên Đại Dương 

đến nhà máy đóng tàu Hạ Long). 

Chức năng: phục vụ phát triển tỉnh Quảng Ninh và liên vùng.  

Quy mô gồm: bến cảng công ten nơ, bến cảng tổng hợp, hàng rời, bến cảng hàng 

lỏng, bến cảng khách quốc tế (đầu mối khu vực). Các bến cảng chuyên dùng gồm bến 

cảng xăng dầu B12 không phát triển mở rộng, tiếp tục nghiên cứu khả năng di dời, 

chuyển đổi công năng phù hợp với quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí 

đốt, đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng chống cháy nổ và các quy định khác đối với khu 

bảo tồn vịnh Hạ Long; các bến cảng của nhà máy xi măng, nhiệt điện không phát triển 

mở rộng, giữ nguyên quy mô hiện trạng. 

Cỡ tàu: tàu công ten nơ trọng tải đến 4.000 TEU, tàu tổng hợp, rời trọng tải đến 

50.000 DWT, tàu hàng lỏng trọng tải đến 40.000 DWT, tàu khách đến 225.000 GT;  

- Khu bến Cẩm Phả: 

Phạm vi: vùng đất và vùng nước khu vực Cẩm Phả. 

Chức năng: phục vụ cơ sở công nghiệp, năng lượng và vùng phụ cận. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng rời, bến cảng hàng lỏng. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp trọng tải đến 50.000 DWT hoặc lớn hơn nếu đủ điều kiện; tàu 

hàng rời trọng tải đến 100.000 DWT, tàu hàng lỏng trọng tải đến 50.000 DWT. 

- Khu bến Yên Hưng (sông Chanh, sông Bạch Đằng): 

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực sông Chanh (từ thượng lưu kênh Cái 

Tráp đến cầu sông Chanh) và khu vực bên phải luồng sông Bạch Đằng (từ kênh Cái Tráp 

đến hạ lưu cầu Bạch Đằng). 

Chức năng: phục vụ trực tiếp cơ sở công nghiệp, dịch vụ tại khu công nghiệp Nam 

và Bắc Tiền Phong. Bến cảng phía sông Bạch Đằng được phát triển trong giai đoạn sau 

(tiềm năng) với quy mô và tiến trình phát triển phù hợp với nhu cầu của khu công nghiệp 

Đầm Nhà Mạc. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng rời, bến cảng hàng lỏng, bến cảng 

nhà máy đóng tàu. 
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Cỡ tàu: tàu tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng khu vực sông Chanh trọng tải đến 50.000 

DWT và lớn hơn phù hợp với khả năng huy động nguồn lực, khu vực sông Bạch Đằng 

tiếp nhận cỡ tàu đến 20.000 DWT phù hợp với khả năng đáp ứng của luồng hàng hải. 

- Khu bến Hải Hà:  

Phạm vi: vùng đất và vùng nước khu vực Hải Hà và đảo Cái Chiên. 

Chức năng: phục vụ trực tiếp cơ sở công nghiệp, dịch vụ tại khu công nghiệp Hải 

Hà, các Khu kinh tế và cửa khẩu (Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Hoành Mô - Đồng Văn). 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến cảng hàng rời, bến 

cảng hàng lỏng. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, công ten nơ, hàng rời, hàng lỏng trọng tải đến 30.000 DWT. 

- Khu bến khác gồm:  

+ Bến cảng Mũi Chùa: là bến cảng tổng hợp, chuyên dùng. Tiếp nhận cỡ tàu có 

trọng tải đến 5.000 DWT. 

+ Bến cảng Vân Đồn (Đông Bắc đảo Cái Bầu): là bến cảng tổng hợp kết hợp tiếp 

nhận tàu khách quốc tế khi có nhu cầu. Hình thành phát triển theo nhu cầu thực tế của 

khu kinh tế Vân Đồn, tiếp nhận cỡ tàu thiết kế có trọng tải đến 10.000 DWT. 

+ Bến cảng Vạn Hoa: là bến cảng chủ yếu phục vụ quốc phòng - an ninh. 

+ Bến cảng Vạn Ninh: là bến cảng tổng hợp, lỏng, khách, phục vụ chủ yếu nhu cầu 

hàng hóa thông qua thành phố Móng Cái; tiếp nhận tàu có trọng tải đến 20.000 DWT. 

+ Bến cảng huyện đảo Cô Tô: là bến cảng đầu mối giao lưu với đất liền, kết hợp 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. 

- Các bến phao, khu neo đậu chuyển tải, gồm có: 

+ Khu vực Hạ Long: vị trí vùng nước 2 bên tuyến luồng Hòn Gai-Cái Lân tại khu 

vực Hòn Gai và Hòn Pháo. Chức năng trước mắt neo đậu chuyển tải hàng khô, rời; xây 

dựng lộ trình di dời phù hợp với các quy định bảo tồn Vịnh Hạ Long. Cỡ tàu khu neo 

Hòn Gai trọng tải đến 30.000 DWT, Hòn Pháo trọng tải đến 100.000 DWT. 

+ Khu vực Cẩm Phả: vị trí vùng nước 2 bên tuyến luồng Cẩm Phả tại khu vực Hòn 

Nét, Hòn Ót, Hòn Con Ong, chức năng chuyển tải hàng khô, rời. Cỡ tàu khu neo Hòn 

Nét trọng tải đến 200.000 DWT, Hòn Ót trọng tải đến 30.000 DWT, Hòn Con Ong trọng 

tải đến 70.000 DWT. 

+ Khu vực Mũi Chùa, Vạn Gia: vị trí vùng nước khu vực Mũi Chùa và Vạn Gia, 

chức năng chuyển tải hàng khô, rời, lỏng (xăng dầu), cho tàu trọng tải đến 20.000 DWT. 

- Các khu neo tránh, trú bão: 

+ Các khu neo đậu trú bão tại khu vực: Mũi Chùa cho tàu trọng tải đến 30.000 
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DWT, Hòn Gai cho tàu trọng tải đến 50.000 DWT, Cẩm Phả cho tàu trọng tải đến 

80.000 DWT, Hòn Soi Mui cho tàu trọng tải đến 50.000 DWT, Vịnh Ô Lợn cho tàu 

trọng tải đến 5.000 DWT, sông Chanh (Yên Hưng) cho tàu trọng tải đến 3.000 DWT. 

+ Khu neo đậu tránh bão tại Hải Hà cho tàu trọng tải đến 30.000 DWT. 

c) Cảng biển Thái Bình là cảng biển loại III, gồm các khu bến: 

- Khu bến Diêm Điền: 

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực Diêm Điền (từ hạ lưu cầu Diêm 

Điền ra ngoài cửa Diêm Hộ). 

Chức năng: phục vụ phát triển tỉnh Thái Bình (trực tiếp là khu kinh tế Thái Bình) 

và vùng phụ cận;  

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến cảng hàng lỏng. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, công ten nơ, hàng lỏng trọng tải đến 3.000 DWT; từng bước 

nghiên cứu hình thành bến cảng cho tàu trọng tải đến 5.000 DWT (phía trong sông), đến 

50.000 DWT (phía biển) gắn với sự hình thành các khu dịch vụ logistics hậu cảng. 

- Khu bến Trà Lý: 

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực cửa Trà Lý. 

Chức năng: phục vụ trực tiếp các cơ sở công nghiệp, đóng sửa tàu biển và dịch vụ 

ven sông trong KKT Thái Bình. 

Quy mô gồm: bến cảng bến tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến cảng hàng lỏng. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, công ten nơ, hàng lỏng có trọng tải 2.000 DWT (đến 5.000 

DWT nếu đủ điều kiện). Từng bước nghiên cứu khả năng hình thành các bến cảng cho 

tàu có trọng tải đến 50.000 DWT phía biển vượt khả năng tiếp nhận của bến cảng trong 

sông. 

- Khu bến Ba Lạt: 

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực cửa Ba Lạt. 

Chức năng: phát triển có điều kiện theo nhu cầu, năng lực của nhà đầu tư và khu 

công nghiệp sau cảng. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng lỏng, bến cảng công ten nơ (tiềm 

năng) 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, hàng lỏng có trọng tải 3.000 DWT phía trong sông (đến 5.000 

DWT nếu đủ điều kiện). Từng bước nghiên cứu khả năng hình thành các bến cảng cho 

tàu có trọng tải đến 30.000 DWT phía biển vượt khả năng tiếp nhận của bến cảng trong 

sông. 



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Đề án: Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển  

Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  

Thuyết minh báo cáo tóm tắt 

 

Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;  

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Cảng – Đường thủy 

Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải            - 39 -                   

- Bến phao, khu neo đậu chuyển tải: vị trí vùng nước khu vực ngoài cửa sông Diêm 

Hộ, chức năng chuyển tải hàng lỏng cho tàu trọng tải đến 60.000 DWT. 

- Khu neo trú bão tại khu vực Diêm Điền cho tàu trọng tải đến 2.000 DWT. 

d) Cảng biển Nam Định là cảng biển loại III, gồm:   

- Khu bến Hải Thịnh: 

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực Ninh Cơ (cửa Lạch Giang). 

Chức năng: phục vụ cho việc phát triển tỉnh Nam Định; nghiên cứu xây dựng bến 

cảng chuyên dùng phục vụ các cơ sở công nghiệp, dịch vụ khi có yêu cầu. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, nhà máy đóng tàu. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp trọng tải đến 3.000 DWT. 

- Bến phao, khu neo đậu chuyển tải Ninh Cơ: vị trí vùng nước khu vực ngoài cửa 

Lạch Giang (cách phao “0” luồng Ninh Cơ khoảng 7 km), chức năng chuyển tải hàng 

lỏng (xăng dầu) cho tàu trọng tải đến 50.000 DWT. 

- Khu neo tránh, trú bão: tại khu vực Hải Thịnh, chức năng trú bão cho tàu trọng tải 

đến 12.500 DWT. 

4.1.1.4. Quy hoạch đầu tư, cải tạo và nâng cấp hạ tầng hàng hải giai đoạn 2021-2030 

Đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp các tuyến luồng hàng hải phù hợp với tiến 

trình đầu tư các cảng, bến cảng theo quy hoạch, trong đó tập trung đầu tư: 

- Cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải: Hòn Gai - Cái Lân và khu quay trở; tuyến 

luồng công cộng Cẩm Phả đáp ứng cho tàu có trọng tải đến 200.000 DWT. Nghiên cứu, 

từng bước mở rộng đoạn luồng Lạch Huyện, kênh Hà Nam thành luồng 2 chiều; Cải tạo, 

nâng cấp luồng hàng hải Diêm Điền, Văn Úc; Đầu tư luồng sông Chanh theo hình thức 

xã hội hóa. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác Bảo đảm an toàn hàng hải và 

quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải tại các khu vực cảng biển. 

4.1.1.5. Định hướng đối với hạ tầng giao thông kết nối đến cảng biển 

- Đường bộ: hoàn thiện cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Cải tạo, nâng cấp một số 

đoạn của quốc lộ QL 10 (đoạn từ nút giao với QL 18 đến cầu Đá Bạc); QL 4B đoạn qua 

tỉnh Quảng Ninh. Nghiên cứu, xây dựng đường gom, nút giao khác mức tại lối ra các bến 

cảng, kho bãi khu vực Đình Vũ, Cát Hải; phân làn giao thông hợp lý các tuyến đường kết 

nối đến các bến cảng trong khu vực sông Cấm. Nghiên cứu thời điểm xây dựng cầu Tân 

Vũ 2 đáp ứng nhu cầu du lịch, dân sinh; nghiên cứu quy hoạch tuyến đường bộ số 3 (kết 

nối giữa Cát Hải với tuyến giao thông chính trong thành phố) để nâng cao năng lực vận 

tải; hoàn thiện, mở rộng tuyến đường sau cảng Lạch Huyện theo tiến trình đầu tư các bến 
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cảng, khu công nghiệp, logistic sau cảng. Đẩy nhanh thi công và hoàn thành tuyến đường 

bộ ven biển kết nối các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa. 

- Đường thủy nội địa và ven biển: cải tạo nâng cấp các tuyến hành lang đường thủy 

nội địa theo quy hoạch, trong đó ưu tiên tuyến hành lang số 1 (Quảng Ninh - Hải Phòng - 

Việt Trì), hành lang số 2 (Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình); nghiên cứu xây dựng 

các bến cảng thủy nội địa trên các tuyến hành lang, tại các khu bến cảng Lạch Huyện, 

Cái Lân; nâng cấp tĩnh không cầu Đuống; tăng cường quản lý, khai thác tuyến ven biển 

kết nối giữa các cảng biển nhằm tăng năng lực bốc xếp, giải phóng hàng hóa bằng đường 

thủy nội địa, giảm chi phí vận tải và giảm áp lực cho vận tải đường bộ. 

- Đường sắt: hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng toàn tuyến đường sắt Yên 

Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường 

sắt từ Hà Nội đến khu bến cảng Lạch Huyện, vào khu bến cảng Đình Vũ. 

4.1.2. Nhóm cảng biển số 2  

4.1.2.1. Phạm vi  

Nhóm cảng biển số 2 gồm 06 cảng biển: Cảng biển Thanh Hóa, cảng biển Nghệ 

An, cảng biển Hà Tĩnh, cảng biển Quảng Bình, cảng biển Quảng Trị và cảng biển Thừa 

Thiên Huế.  

4.1.2.2. Dự kiến lượng hàng, hành khách qua cảng: 

- Bảo đảm thông qua cảng lượng hàng: 

+ Khoảng từ 172,2 đến 255,0 triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten nơ từ 0,6 đến 

1,0 triệu Teu/năm) vào năm 2030. 

+ Khoảng từ 457,8 đến 520,2 triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten nơ từ 2,4 đến 

3,5 triệu Teu/năm) vào năm 2050. 

- Đáp ứng nhu cầu hành khách du lịch bằng đường biển qua cảng: 

+ Khoảng từ 202 đến 205 nghìn lượt vào năm 2030. 

+ Khoảng từ 245 đến 257 nghìn lượt vào năm 2050. 

4.1.2.3. Các cảng biển trong Nhóm: 

a) Cảng biển Thanh Hóa là cảng biển loại I, gồm các khu bến: 

- Khu bến Nam Nghi Sơn:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực phía Nam Nghi Sơn (từ cầu sang 

đảo Biện Sơn đến giáp tỉnh Nghệ An).  

Chức năng: phục vụ phát triển tỉnh Thanh Hóa (trực tiếp Khu kinh tế Nghi Sơn) và 

liên vùng.   
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Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến cảng hàng rời, bến 

cảng chuyên dùng cho nhà máy điện. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, công ten nơ, hàng rời, trọng tải 50.000 DWT (đến 100.000 

DWT khi đủ điều kiện).  

- Khu bến Bắc Nghi Sơn:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực phía Bắc Nghi Sơn hiện hữu và mở 

rộng đến Nam cửa Lạch Bạng.  

Chức năng: phục vụ trực tiếp các cơ sở công nghiệp phía sau (lọc dầu, xi măng, 

điện,…) và vùng phụ cận. 

Quy mô gồm: bến cảng hàng lỏng, bến cảng hàng rời, bến cảng tổng hợp. 

Cỡ tàu: tàu hàng lỏng, hàng rời, tàu tổng hợp trọng tải 50.000 DWT (đến 100.000 

DWT khi đủ điều kiện). 

- Khu bến đảo Hòn Mê:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực đảo Hòn Mê.  

Chức năng: phục vụ trực tiếp cho liên hợp lọc hóa dầu, và các khu neo chuyển tải 

hàng hóa xuất nhập khẩu cho tàu trọng tải lớn vượt khả năng tiếp nhận của luồng vào 

khu bến Nam và Bắc Nghi Sơn. 

Quy mô gồm: bến nhập dầu thô (SPM), khu neo chuyển tải hàng rời. 

Cỡ tàu: tàu dầu trọng tải đến 400.000 DWT; tàu hàng rời trọng tải trên 100.000 

DWT. 

- Các khu bến khác gồm: 

+ Bến cảng Lệ Môn, Quảng Châu: 

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực Lệ Môn, Quảng Châu trên sông Mã. 

Chức năng: bến cảng vệ tinh, phục vụ phát triển của địa phương. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng chuyên dùng hàng lỏng. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, hàng lỏng trọng tải đến 2.000 DWT và phù hợp với tĩnh 

không cầu qua sông. 

- Các bến phao, khu neo đậu chuyển tải, gồm có: 

+ Khu neo đậu chuyển tải ngoài khơi cho tàu hàng rời trọng tải đến 180.000DWT, 

xăng dầu đến 60.000DWT hoặc lớn hơn khi có nhu cầu. 

- Các khu neo đậu tránh, trú bão: 

+ Khu vực cảng Lệ Môn: vị trí tại thượng lưu cảng Lệ Môn trên sông Mã, chức 

năng neo trú bão cho tàu trọng tải đến 1.000 DWT. 
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+ Khu vực Hòn Mê: vị trí tại phía Tây Nam đảo Hòn Mê, chức năng neo đậu tránh 

bão. 

b) Cảng biển Nghệ An là cảng biển loại I, gồm các khu bến: 

- Khu bến Nam Cửa Lò:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực hai bên tuyến luồng Nam Cửa Lò (từ 

hạ lưu đập Bara Nghi Quang ra đến mũi Rồng).  

Chức năng: phục vụ phát triển tỉnh Nghệ An (trực tiếp Khu kinh tế Đông Nam 

Nghệ An) và liên vùng, tiếp chuyển một phần hàng quá cảnh cho Lào và Đông Bắc Thái 

Lan. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ; bến cảng chuyên dùng, 

khách, du thuyền gắn với du lịch Cửa Lò. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, tàu công ten nơ trọng tải đến 30.000 DWT. 

- Khu bến Bắc Cửa Lò:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực phía Bắc Cửa Lò (từ mũi Rồng đến 

khu vực mũi Gà).  

Chức năng: phục vụ các cơ sở công nghiệp liền kề phía sau (xi măng, xăng dầu), 

khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và vùng lân cận, theo nhu cầu và năng lực nhà đầu tư. 

Quy mô gồm: bến cảng chuyên dùng (rời, lỏng), bến cảng tổng hợp, bến cảng công 

ten nơ, kết hợp bến khách quốc tế khi có điều kiện.  

Cỡ tàu: tàu hàng rời đến 100.000 DWT; tàu hàng lỏng đến 50.000 DWT; tàu tổng 

hợp, công ten nơ trọng tải đến 50.000 DWT DWT (đến 100.000 DWT khi đủ điều kiện); 

tàu khách quốc tế đến 225.000 GT. 

- Khu bến Đông Hồi:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực từ mũi Đông Hồi (giáp tỉnh Thanh 

Hóa) đến phía Bắc mũi Đầu Rồng (núi Cháy).  

Chức năng: Trước mắt tập trung đầu tư xây dựng các bến cảng phục vụ trực tiếp 

các cơ sở công nghiệp tại Đông Hồi, các khu công nghiệp khác vùng Bắc, Tây Bắc Nghệ 

An và các vùng phụ cận. Phát triển theo lộ trình thích hợp, hỗ trợ khu bến Nam Nghi 

Sơn để phát triển cụm cảng Nghi Sơn - Đông Hồi. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng rời. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 50.000 DWT.  

- Khu bến Bến Thủy, Cửa Hội:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực Bến Thủy, Cửa Hội trên sông Lam. 
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Chức năng: là bến cảng vệ tinh, địa phương. Trước mắt khai thác theo hiện trạng; 

nghiên cứu dần chuyển đổi công năng thành bến dịch vụ, du lịch của địa phương. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng lỏng (xăng dầu Hưng Hòa). 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 2.000 DWT. 

- Các bến phao, khu neo đậu chuyển tải: 

+ Phao neo xăng dầu Nghi Hương: vị trí phía Tây Bắc đảo Hòn Ngư, neo đậu 

chuyển tải hàng lỏng (xăng dầu) cho tàu có trọng tải đến 18.000DWT. Trước mắt tiếp 

tục duy trì khai thác theo hiện trạng phù hợp với quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng 

xăng dầu, khí đốt, đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng chống cháy nổ; từng bước giảm 

dần công suất và tiến tới ngừng khai thác sau năm 2035. 

+ Khu neo đậu chuyển tải tại Đông Hồi: vị trí ngoài khơi khu bến cảng Đông Hồi, 

neo đậu chuyển tải hàng rời, cho tàu trọng tải đến 100.000 DWT. 

- Khu neo đậu tránh, trú bão tại khu vực Cửa Hội (trên sông Lam), chức năng neo 

trú bão cho tàu trọng tải đến 3.000 DWT. 

c) Cảng biển Hà Tĩnh là cảng biển loại I, gồm các khu bến: 

- Khu bến Vũng Áng:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực phía Tây Mũi Ròn.  

Chức năng: phục vụ phát triển tỉnh Hà Tĩnh (trực tiếp Khu kinh tế Vũng Áng, cửa 

khẩu Cầu Treo, các khu công nghiệp khác) và liên vùng, tiếp chuyển một phần hàng quá 

cảnh cho Lào và Đông Bắc Thái Lan. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến cảng hàng rời, bến 

cảng hàng lỏng.  

Cỡ tàu: tàu tổng hợp trọng tải đến 70.000 DWT, tàu công ten nơ trọng tải đến 4.000 

TEU, tàu hàng rời trọng tải đến 100.000 DWT, tàu hàng lỏng trọng tải đến 15.000 DWT. 

- Khu bến Sơn Dương:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực phía Đông Mũi Ròn (hòn Sơn 

Dương).  

Chức năng: phục vụ trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp sau cảng (luyện kim, 

lỏng/khí, than, quặng, khai khoáng,…), hỗ trợ khu bến Vũng Áng khi phát triển hết công 

suất; trung chuyển hàng hóa phục vụ các trung tâm điện trong khu vực khi có nhu cầu. 

Quy mô gồm: bến cảng hàng rời, bến cảng hàng lỏng, bến cảng tổng hợp, bến cảng 

công ten nơ. 

 Cỡ tàu: tàu hàng rời trọng tải đến 300.000 DWT, tàu hàng lỏng trọng tải đến 

100.000 DWT, tàu tổng hợp và công ten nơ trọng tải 50.000 DWT hoặc lớn hơn (đến 
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100.000DWT. 

- Các khu bến khác gồm có: 

+ Bến cảng Xuân Hải, Xuân Phổ: vị trí trên sông Lam, là bến cảng tổng hợp, có 

bến chuyên dùng (Xuân Phổ), tiếp nhận tàu trọng tải đến 2.000 DWT. 

+ Bến cảng Cửa Sót (Lộc Hà): là bến cảng chuyên dùng (tiềm năng), phục vụ công 

nghiệp khai khoáng ở địa phương khi có yêu cầu. 

+ Bến cảng xăng dầu Xuân Giang: vị trí trên sông Lam, là bến cảng chuyên dùng 

hàng lỏng, tiếp nhận tàu trọng tải đến 2.000 DWT. 

- Bến phao, khu neo đậu chuyển tải tại Vũng Áng: vị trí ngoài khơi khu bến cảng 

Vũng Áng, chức năng neo đậu chuyển tải hàng rời, cho tàu trọng tải đến 100.000 DWT. 

- Các khu neo đậu tránh, trú bão: 

+ Khu vực Xuân Hải, Xuân Giang: vị trí thượng lưu cảng Xuân Hải, chức năng neo 

trú bão cho tàu trọng tải đến 2.000 DWT. 

+ Khu vực Cửa Khẩu: vị trí phía trong Cửa Khẩu, chức năng neo trú bão cho tàu 

trọng tải đến 1.000 DWT. 

+ Khu vực Sơn Dương: vị trí phía Bắc và Tây Nam hòn Sơn Dương (phía trong đê 

chắn sóng), chức năng neo trú bão cho tàu trọng tải đến 20.000 DWT. 

d) Cảng biển Quảng Bình là cảng biển loại II, gồm các khu bến: 

- Khu bến Hòn La:  

Phạm vi gồm: vùng đất ven biển và vùng nước từ Hòn La đến Đảo Yến.  

Chức năng: phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế Hòn La, kết hợp tiếp chuyển hàng 

cho Lào, Đông Bắc Thái Lan.  

Quy mô gồm: bến tổng hợp kết hợp tiếp nhận tàu khách quốc tế, có bến chuyên 

dùng (hàng rời, hàng lỏng) và các khu neo chuyển tải ngoài khơi. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, hàng lỏng trọng tải đến 50.000DWT; tàu hàng rời đến 70.000 

DWT hoặc lớn hơn khi có điều kiện. 

- Khu bến Mũi Độc:  

Phạm vi gồm: vùng đất ven biển và vùng nước từ Mũi Độc đến Hòn La.  

Chức năng: là khu bến chuyên dùng phục vụ trung tâm điện lực Quảng Trạch. 

Quy mô gồm: Bến nhập than, dầu, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), xuất xỉ,… 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 100.000 DWT hoặc lớn hơn phù hợp với quy hoạch phát 

triển điện lực quốc gia. 

- Khu bến Sông Gianh:  
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Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước khu vực bên trái luồng sông Gianh, đoạn từ 

cửa Gianh đến hạ lưu cầu Gianh và khu vực cửa sông. 

Chức năng: là khu bến tổng hợp vệ tinh của cảng biển Hòn La. 

Quy mô gồm: bến tổng hợp, bến hàng lỏng, bến hàng rời và các điểm neo chuyển 

tải khu vực cửa sông. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, hàng lỏng trọng tải 1.000 đến 5.000 DWT phía trong sông và 

các điểm neo chuyển tải cho tàu trọng tải đến 50.000 - 70.000 DWT  hoặc lớn hơn tại 

khu vực cửa sông. 

- Các khu neo đậu tránh, trú bão: 

+ Khu neo đậu trú bão tại sông Gianh cho tàu trọng tải đến 2.000 DWT 

+ Khu neo đậu tránh bão tại Hòn La cho tàu trọng tải đến 20.000 DWT. 

đ) Cảng biển Quảng Trị là cảng biển loại II, gồm các khu bến: 

- Khu bến Cửa Việt:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước 2 bên bờ Sông Hiếu, đoạn từ cửa Việt đến 

thượng lưu, cách cầu cửa Việt khoảng 2,5km (bao gồm bến Bắc Cửa Việt và Nam Cửa 

Việt) phù hợp với tĩnh không Cầu Cửa Việt.  

Chức năng: là khu bến tổng hợp địa phương kết hợp hành khách phục vụ giao lưu 

giữa huyện đảo Cồn Cỏ và đất liền, có bến chuyên dùng phục vụ nhu cầu vận chuyển 

hàng hóa các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Quảng Trị và 1 phần xăng dầu. 

Quy mô gồm: bến tổng hợp, bến hàng rời, bến khách, bến xăng dầu, khu neo 

chuyên tải. 

Cỡ tàu: tiếp nhận tàu trọng tải 3.000 đến 5.000 DWT phía trong sông và các bến 

phao, khu chuyển tải cho tàu đến 70.000 DWT hoặc lớn hơn phía biển; 

- Khu bến Mỹ Thủy:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước ven biển tại xã Hải Lăng, huyện Hải Khê, tỉnh 

Quảng Trị (trong khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị).  

Chức năng: phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, kết hợp tiếp 

chuyển hàng cho Lào, Đông Bắc Thái Lan;  

Quy mô gồm: bến chuyên dùng nhập khẩu than, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) 

phục vụ trung tâm điện lực Quảng Trị phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc 

gia, có bến tổng hợp, công ten nơ, hàng rời. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 100.000 DWT phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường, 

khả năng huy động vốn của chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng 

kết nối đến cảng (đặc biệt là luồng vào, đê chắn sóng, ngăn cát …). 
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- Các khu neo đậu tránh, trú bão: 

+ Khu neo đậu trú bão tại Cửa Việt cho tàu trọng tải đến 2.000 DWT 

+ Khu neo đậu tránh bão tại Cồn Cỏ cho tàu trọng tải đến 5.000 DWT. 

e) Cảng biển Thừa Thiên Huế là cảng biển loại I, gồm các khu bến: 

- Khu bến Chân Mây:  

Phạm vi gồm: vùng đất ven biển và vùng nước Vịnh Chân Mây (trong Khu kinh tế 

Chân Mây – Lăng Cô).  

Chức năng: phục vụ trực tiếp Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, kết hợp tiếp 

chuyển quá cảnh của Lào, Đông Bắc Thái Lan.  

Quy mô gồm: các bến cảng tổng hợp, công ten nơ, hàng rời, hàng lỏng (LNG). 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, công ten nơ trọng tải đến 70.000 DWT hoặc lớn hơn; kết hợp 

tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế đến 225.000GT. Tàu hàng lỏng phù hợp theo nhu 

cầu. 

- Bến cảng Thuận An:  

Phạm vi: gồm vùng đất và vùng nước cửa Thuận An.  

Chức năng: là bến cảng tổng hợp địa phương vệ tinh. 

Quy mô gồm: bến tổng hợp, bến hàng lỏng, hàng rời. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải từ 3.000 đến 5.000 DWT và các điểm neo chuyển tải cho tàu 

trọng tải đến 70.000 DWT  hoặc lớn hơn ngoài cửa Thuận An. 

- Bến cảng Điền Lộc:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước ven biển tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền.  

Chức năng: là bến cảng chuyên dùng nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) 

phục vụ cho các dự án điện khí hoặc tổng kho khí được phát triển phù hợp với Quy 

hoạch phát triển điện lực quốc gia. 

Cỡ tàu: phù hợp theo nhu cầu và điều kiện cơ sở hạ tầng của khu vực. 

- Các khu neo đậu trú bão tại Thuận An cho tàu trọng tải đến 3.000 DWT. 

4.1.2.4. Quy hoạch đầu tư, cải tạo và nâng cấp hạ tầng hàng hải giai đoạn 2021-2030 

- Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải (bao gồm cả đê kè chắn cát và các công trình 

chỉnh trị luồng tàu và hệ thống báo hiệu hàng hải) vào các bến cảng: khu vực Nam Nghi 

Sơn cho tàu 50.000 DWT; luồng Nam Cửa Lò cho tàu 30.000 DWT; Luồng Vũng Áng 

cho tàu 50.000 DWT; luồng Hòn La cho tàu 20.000 - 50.000 DWT; Luồng Chân Mây 

cho tàu 50.000 DWT; luồng Lạch Sung, cửa Gianh, Cửa Việt, Thuận An cho tàu 3.000 – 

5.000 DWT. 
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- Đầu tư xây dựng các khu neo đậu trú bão tại Cửa Hội – Nghệ An, Hà Tĩnh, sông 

Gianh – Quảng Bình, Thuận An – Thừa Thiên Huế; Lắp đặt đèn biển, trang thiết bị 

chuyên ngành tại Lạch Ghép, Lạch Quèn, Hòn La. 

4.1.2.5. Định hướng đối với hạ tầng giao thông kết nối 

- Đường bộ: Cải tạo nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các tuyến đường bộ theo quy 

hoạch, trong đó ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng: Đường Quốc lộ 217, Nghi Sơn - Bãi 

Trành, Quốc lộ 8, Quốc Lộ 9, Quốc lộ 12A, 12C, Quốc lộ 49, cao tốc Bắc- Nam và các 

tuyến kết nối từ quốc lộ đến các cảng biển; 

- Đường sắt: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ kết 

nối bến cảng Vũng Áng, các tuyến kết nối tới cảng Nghi Sơn, Cửa Lò, Chân Mây; 

- Đường thủy nội địa và ven biển: cải tạo nâng cấp các tuyến thủy nội địa theo quy 

hoạch, trong đó ưu tiên cải tạo nâng cấp các tuyến đường thủy nội địa sông Gianh, Sông 

Lam, sông Hiếu kết nối ra cảng biển và các vùng neo chuyển tải ngoài cửa biển; tăng 

cường quản lý, khai thác tuyến ven biển kết nối giữa các cảng biển nhằm giảm chi phí 

vận tải và giảm áp lực cho vận tải đường bộ. 

4.1.3. Nhóm cảng biển số 3 (nhóm 3) 

4.1.3.1. Phạm vi 

Nhóm cảng biển số 3 gồm 08 cảng biển: Cảng biển Đà Nẵng, cảng biển Quảng 

Nam, cảng biển Quảng Ngãi, cảng biển Quy Nhơn, cảng biển Phú Yên, cảng biển Khánh 

Hòa, cảng biển Ninh Thuận và cảng biển Bình Thuận. 

4.1.3.2. Dự kiến lượng hàng, hành khách qua cảng: 

- Bảo đảm thông qua cảng lượng hàng: 

+ Khoảng từ 138,2 đến 180,5 triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten nơ từ 1,8 đến 

2,5 triệu Teu/năm) vào năm 2030. 

+ Khoảng từ 415,4 đến 472,9  triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten nơ từ 12,3 đến 

15,9 triệu tấn/năm) vào năm 2050. 

- Đáp ứng nhu cầu hành khách du lịch bằng đường biển qua cảng: 

+ Khoảng từ 1,9 đến 2,0 triệu lượt vào năm 2030. 

+ Khoảng từ 3,0 đến 3,2 triệu lượt vào năm 2050. 

4.1.3.3. Các cảng biển trong Nhóm: 

a)  Cảng biển Đà Nẵng là cảng biển loại I, từng bước phát triển để đảm nhận vai 

trò cảng cửa ngõ quốc tế ở khu vực Miền Trung (loại đặc biệt), gồm các khu bến: 

- Khu bến Tiên Sa:  
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Phạm vi gồm: vùng đất ven biển và vùng nước khu vực Tiên Sa (Bán đảo Sơn Trà, 

Đà Nẵng). 

Chức năng: là khu bến tiếp nhận tàu đi tuyến nội Á phục vụ liên vùng.  

Quy mô gồm: bến cảng công ten nơ, bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng rời, bến 

khách quốc tế. 

Cỡ tàu: tàu công ten nơ trọng tải đến 4.000 TEU (50.000DWT); tàu tổng hợp, hàng 

rời trọng tải đến 50.000 DWT; tàu khách đến 225.000 GT. 

- Khu bến Liên Chiểu:  

Phạm vi gồm: vùng đất ven biển và vùng nước khu vực Liên Chiểu (từ cửa sông Cu 

Đê đến chân đèo Hải Vân). 

Chức năng: Trước mắt đảm nhận thông qua hàng hóa khi khu bến Tiên Sa vượt 

công suất quy hoạch; từng bước phát triển để trở thành khu bến cảng cửa ngõ quốc tế tại 

khu vực miền Trung (nếu có điều kiện). 

Quy mô gồm: bến cảng công ten nơ, bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng rời, bến 

cảng hàng lỏng và các bến công vụ, xà lan. 

Cỡ tàu: tàu công ten nơ trọng tải đến 8.000 TEU (100.000DWT); tàu tổng hợp, 

hàng rời, hàng lỏng trọng tải đến 100.000 DWT. 

- Khu bến Thọ Quang:  

Phạm vi gồm: vùng đất ven biển và vùng nước khu vực Thọ Quang (Bán đảo Sơn 

Trà, Đà Nẵng).  

Chức năng: phục vụ phát triển thành phố Đà Nẵng và vùng phụ cận.  

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng lỏng và các bến cảng chuyên dùng 

khác phục vụ an ninh, quốc phòng và các cơ sở công nghiệp, dịch vụ liền kề. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp trọng tải đến 20.000 DWT; tàu hàng lỏng trọng tải đến 10.000 

DWT. 

- Các khu bến khác gồm có: 

Khu Bến Mỹ Khê: gồm các bến phao chuyên dùng hàng lỏng, bến du thuyền, bến 

công vụ của trung tâm tìm kiến cứu nạn hàng hải…được phát triển phù hợp với quy 

hoạch Thành phố Đà Nẵng. 

Bến cảng Hoàng Sa (quần đảo Hoàng Sa): là bến cảng đầu mối giao lưu với đất liền 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo, kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh. 

- Các bến phao, khu neo đậu chuyển tải: Gồm các bến chuyển tải tại khu vực Liên 

Chiểu cho tàu 3.000 DWT đến 7.000 DWT, sẽ được di dời phù hợp với tiến trình phát 

triển bến cảng tổng hợp Liên Chiểu. 
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- Các khu neo đậu tránh, trú bão: 

+ Khu neo đậu trú bão tại Thọ Quang cho tàu trọng tải đến 3.000 DWT 

+ Khu neo đậu tránh bão tại Vịnh Đà Nẵng cho tàu trọng tải đến 100.000 DWT.   

b) Cảng biển Quảng Nam là cảng biển loại I. Phạm vi bao gồm vùng đất các cửa 

sông ven biển và vùng nước khu vực vịnh An Hòa (trong khu kinh tế mở Chu Lai), gồm 

các khu bến: 

- Khu bến cảng Tam Hiệp, Tam Hòa: 

Chức năng: phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận. 

Quy mô gồm: bến cảng công ten nơ, bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng rời, bến 

hàng lỏng, bến khách và các bến chuyên dùng phục vụ ngành công nghiệp khác. 

Cỡ tàu: tàu công ten nơ trọng tải đến 4.000 TEU (50.000DWT); tàu tổng hợp, hàng 

rời trọng tải đến 50.000 DWT. 

- Khu bến cảng Kỳ Hà, Tam Giang:  

Chức năng: trước mắt là khu bến tổng hợp phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế mở 

Chu Lai, từng bước chuyển đổi công năng thành khu bến chuyên dùng xăng dầu, khí và 

sản phẩm dầu khí phục vụ chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến hàng lỏng, bến khách và các bến chuyên 

dùng phục vụ ngành công nghiệp. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng trọng tải đến 20.000 DWT. 

- Các khu neo đậu tránh, trú bão: 

+ Khu neo đậu trú bão tại vịnh An Hòa cho tàu trọng tải đến 20.000 DWT 

+ Khu neo đậu tránh bão tại Cù Lao Chàm cho tàu trọng tải đến 50.000 DWT.  

c) Cảng biển Quảng Ngãi là cảng biển loại I, gồm các khu bến:  

- Khu bến Dung Quất I:  

Phạm vi gồm: vùng đất ven biển và vùng nước khu vực Vịnh Dung Quất và khu 

vực cửa sông Trà Bồng. 

Chức năng: phục vụ trực tiếp khu kinh tế Dung Quất, Khu liên hợp công nghiệp 

luyện kim, lọc hóa dầu, trung tâm điện khí Miền Trung và vùng phụ cận.  

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, công ten nơ, hàng rời và các bến chuyên dùng 

xuất sản phẩm dầu của liên hợp lọc hóa dầu, đóng sửa tàu biển, khu liên hợp luyện kim, 

công nghiệp nặng, trung tâm điện khí… 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, container trọng tải đến 70.000 DWT; tàu hàng lỏng trọng tải 

đến 50.000DWT (có bến SPM cho tàu đến 400.000DWT); tàu hàng rời trọng tải đến 
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200.000 DWT. 

- Khu bến Dung Quất II:  

Phạm vi gồm: vùng đất ven biển và vùng nước từ Mũi Ba Làng An đến KCN Dung 

Quất 2.  

Chức năng: phục vụ phát triển Khu kinh tế Dung Quất mở rộng trong giai đoạn sau.  

Quy mô gồm: bến cảng chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho liên hợp lọc dầu và 

luyện kim, bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ. 

Cỡ tàu: Tàu chở dầu thô, than, quặng trọng tải từ 100.000 đến 350.000 DWT; tàu 

tổng hợp, công ten nơ trọng tải đến 70.000 DWT. 

- Các bến cảng khác gồm: 

Bến cảng Sa Kỳ: là bến cảng đầu mối giao lưu với đảo Lý Sơn, kết hợp phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội địa phương được phát triển phù hợp với quy hoạch tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Các khu neo đậu tránh bão tại Lý Sơn cho tàu trọng tải đến 5.000 DWT. 

d) Cảng biển Bình Định là cảng biển loại I, gồm các khu bến: 

- Khu bến Quy Nhơn - Thị Nại – Đống Đa:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước từ Mũi Quy Nhơn đến thượng lưu cầu Đống 

Đa.  

Chức năng: là khu bến tiếp nhận tàu đi tuyến nội Á phục vụ liên vùng. 

Quy mô gồm: bến cảng công ten nơ, bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng rời, bến 

cảng hàng lỏng, bến khách. 

Cỡ tàu: tàu công ten nơ trọng tải đến 4.000 TEU (50.000DWT); tàu tổng hợp, hàng 

rời trọng tải đến 70.000 DWT; tàu hàng lỏng đến 10.000DWT; tàu khách đến 225.000 

GT. 

- Khu bến Nhơn Hội:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước trong bán đảo Phước Mai, từ cầu Thị Nại ra 

phía biển.  

Chức năng: phục vụ trực tiếp cơ sở công nghiệp, dịch vụ tại khu kinh tế Nhơn Hội 

được phát triển trong giai đoạn sau (tiềm năng) với quy mô và tiến trình phát triển phù 

hợp với nhu cầu thị trường, năng lực huy động vốn của chủ đầu tư. Đặc biệt lưu ý cần có 

giải pháp toàn diện cho đầu tư, duy trì ổn định tuyến luồng hàng hải phù hợp với điều 

kiện tự nhiên của khu vực để đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư; 

- Các khu bến khác gồm có: 
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Các bến Đề Gi, Tam Quan là các bến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương, được phát triển phù hợp với quy hoạch tỉnh Bình Định. 

- Các bến phao, khu neo đậu chuyển tải: Gồm các bến phao xăng dầu tại đầm Thị 

Nại cho tàu đến 10.000 DWT, sẽ được di dời về khu bến Đông Đa phù hợp với tiến trình 

mở rộng cảng Quy Nhơn. 

- Các khu neo đậu tránh, trú bão: 

+ Khu neo đậu trú bão tại Đầm Thị Nại cho tàu trọng tải đến 3.000 DWT 

+ Khu neo đậu tránh bão tại Vịnh Làng Mai cho tàu trọng tải đến 50.000 DWT. 

đ) Cảng biển Phú Yên là cảng biển loại III, gồm các khu bến: 

- Bến cảng Tây Vũng Rô (hiện có): Phạm vi gồm vùng đất và vùng nước nằm phía 

Tây Vũng Rô. Chức năng phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên. 

Quy mô gồm bến tổng hợp, hàng lỏng (xăng dầu) tiếp nhận tàu trọng tải đến  3.000 - 

10.000 DWT; 

- Các bến cảng Đông Vũng Rô, Bãi Gốc - Đông Hòa Cầm (phát triển mới): Phạm 

vi bao gồm vùng đất và vùng nước nằm phía Đông Vũng Rô và Bãi Gốc. Chức năng là 

các bến cảng chuyên dùng phục vụ các ngành năng lượng. Quy mô và tiến trình phát 

triển phù hợp với Quy hoạch tổng thể về năng lượng, Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung 

ứng xăng dầu, khí đốt và nhu cầu thị trường. 

- Các khu neo đậu chuyển tải kết hợp tránh, trú bão: tại Vịnh Xuân Đài (chuyển tải, 

tránh bão), Vịnh Vũng Rô (chuyển tải, trú bão) tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000DWT 

hoặc lớn hơn theo nhu cầu của nhà đầu tư. 

e) Cảng biển Khánh Hòa là cảng biển loại I, tiềm năng phát triển là cảng biển loại 

đặc biệt, gồm các khu bến: 

- Khu bến Đầm Môn (Bắc vịnh Vân Phong): 

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước vũng Đầm Môn (phía Bắc vịnh Vân Phong). 

Chức năng: phục vụ phát triển kinh tế - xã hội liên vùng. Tiềm năng phát triển 

thành bến cảng trung chuyển quốc tế. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng rời, bến khách quốc tế, bến phao, 

khu neo chuyển tải. Tiềm năng phát triển bến cảng trung chuyển công ten nơ quốc tế. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 DWT; tàu khách đến 225.000 

GT. Tiềm năng phát triển bến tiếp nhận tàu công ten nơ trọng tải đến 24.000 TEU 

(250.000DWT). 

- Khu bến Nam Vân Phong: 

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước phía Nam vịnh Vân Phong. 
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Chức năng: phục vụ trực tiếp các cơ sở kinh tế, công nghiệp, dịch vụ trong khu 

kinh tế Vân Phong và tiếp chuyển xăng dầu, khí hóa lỏng, hàng rời (than, quặng). 

Quy mô gồm: bến cảng hàng lỏng, bến cảng tổng hợp, bến cảng hàng rời, bến 

chuyên dùng phục vụ trực tiếp trung tâm nhiệt điện than, khí, nhà máy đóng tàu, xi 

măng… các khu neo đậu chuyển tải. 

Cỡ tàu: tàu hàng lỏng trọng tải đến 150.000 DWT; tàu tổng hợp đến 70.000 DWT; 

tàu hàng rời đến 100.000DWT. Các khu neo đậu chuyển tải xăng dầu, khí hóa lỏng, than, 

quặng cho tàu có trọng tải 200.000 đến 400.000 DWT. 

- Khu bến Nha Trang:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước trong vịnh Nha Trang.  

Chức năng là đầu mối du lịch biển.  

Quy mô gồm bến khách quốc tế và các bến du thuyền;   

Cỡ tàu: tàu khách đến 225.000 GT và tàu du lịch biển, du thuyền. 

- Khu bến Cam Ranh:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước trong vịnh Cam Ranh, khu vực Bình Ba và 

khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh.  

Chức năng: phục vụ phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.  

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến cảng hàng rời, bến 

hàng lỏng, bến khách và các bến chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

quốc phòng, các khu neo đậu chuyển tải. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, công ten nơ, hàng rời trọng tải đến 70.000DWT; tàu hàng 

lỏng trọng tải đến 10.000 DWT; tàu khách đến 225.000 GT và các bến du thuyền.  

- Các khu bến khác gồm có: 

Bến cảng Trường Sa (quần đảo Trường Sa): là bến cảng đầu mối giao lưu với đất 

liền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo, kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh. 

- Các khu neo đậu trú bão tại Vân Phong cho tàu đến 200.000 DWT; tại Nha Trang 

cho tàu 30.000DWT; tại Cam Ranh cho tàu 50.000DWT; tại quần đảo Trường Sa cho tàu 

2.000DWT.  

g) Cảng biển Ninh Thuận là cảng biển loại II, gồm các khu bến: 

- Khu bến Cà Ná:  

Phạm vi gồm: vùng đất ven biển và vùng nước trong Vũng Cà Ná (KCN Cà Ná).  

Chức năng: phục vụ phát triển KCN Cà Ná và tổ hợp năng lượng điện khí (LNG). 

Quy mô gồm: bến tổng hợp, bến hàng rời, bến hàng lỏng được phát triển phù hợp 
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với nhu cầu thị trường, khả năng huy động vốn của chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo sự 

đồng bộ về cơ sở hạ tầng kết nối đến cảng (đặc biệt là luồng vào, đê chắn sóng…) 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng trọng tải đến 100.000 DWT và lớn hơn; 

- Bến cảng Ninh Chữ:  

Phạm vi bao gồm vùng đất và vùng nước từ hạ lưu cầu Ninh Chữ ra phía biển. 

Chức năng là bến tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, có bến 

khách, tiếp nhận tàu trọng tải từ 1.000 đến 3.000 DWT. 

h) Cảng Bình Thuận là cảng biển loại II, gồm các bến cảng: 

- Khu Bến Vĩnh Tân:  

Phạm vi gồm: vùng đất ven biển và vùng nước thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong.  

Chức năng: phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và trung tâm điện lực 

Vĩnh Tân. Nghiên cứu khả năng kết hợp xuất alumin, quặng khác khai thác từ Tây 

Nguyên. 

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến cảng hàng rời và bến 

chuyên dùng phục vụ trung tâm điện lực Vĩnh Tân. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 DWT. 

- Khu Bến Sơn Mỹ:  

Phạm vi gồm: vùng đất ven biển và vùng nước thuộc xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân 

(trong KCN Sơn Mỹ).  

Chức năng phục vụ KCN Sơn Mỹ, tổng kho LNG Sơn Mỹ và trung tâm điện lực 

Sơn Mỹ.  

Quy mô gồm: bến cảng hàng lỏng (LNG), bến tổng hợp, bến khách và các bến 

chuyên dùng phục vụ các ngành công nghiệp khác. 

Cỡ tàu: tàu hàng lỏng (LNG), tàu tổng hợp đến 100.000DWT (240.000m3); tàu 

khách đến 225.000GRT. 

- Các khu bến khác gồm có: 

Bến cảng Kê Gà: Phạm vi bao gồm vùng vùng nước ngoài khơi Kê Gà. Chức năng 

là bến chuyên dùng phục vụ nhà máy điện khí LNG Kê Gà được phát triển phù hợp với 

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. 

Các bến cảng ngoài khơi (các mỏ: Hồng Ngọc, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Thăng 

Long – Đông Đô…) là các bến chuyên dùng dầu khí được phát triển phù hợp với nhu 

cầu hoạt động khai thác mỏ; 
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Bến cảng Phan Thiết, Phú Quý (huyện đảo Phú Quý) là bến tổng hợp phục vụ phát 

triển KTXH địa phương và bến khách phục vụ tuyến từ bờ ra đảo, tiếp nhận tàu hàng, tàu 

khách 1.000 – 5.000 DWT. 

- Các khu neo đậu tránh bão tại Vịnh Phan Thiết cho tàu đến 50.000 DWT. 

4.1.3.4. Quy hoạch đầu tư, cải tạo và nâng cấp hạ tầng hàng hải giai đoạn 2021-2030 

- Thiết lập mới và cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải (bao gồm cả đê kè chắn sóng, 

chắn cát và các công trình chỉnh trị luồng tàu và hệ thống báo hiệu hàng hải) vào các bến 

cảng: Liên Chiểu cho tàu 100.000 DWT; Tiên Sa, Cửa Lở (Quảng Nam), Quy Nhơn, 

Cam Ranh cho tàu 50.000 DWT; Thọ Quang cho tàu 5.000 – 10.000 DWT; Phan Thiết 

cho tàu 2.000 DWT; Đê chắn sóng bến cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn). 

- Đầu tư xây dựng các khu neo đậu trú bão tại Xuân Đài, Vũng Rô, Vân Phong, 

Cam Ranh, các đảo Trường Sa; 

- Đầu tư xây dựng đèn biển, trang thiết bị chuyên ngành tại Trường Sa Đông, Phan 

Vinh, Sậu Đông, Đá Lát, Tư Chính A, Tư Chính B, Phúc Nguyên, La Gàn; 

- Đầu tư xây dựng công trình các trạm quản lý luồng hàng hải gồm xây dựng nhà 

trạm, bến cập tàu và các hạng mục phụ trợ tại Dung Quất, Lý Sơn, Ba Ngòi; 

- Xây dựng Đài thông tin duyên hải, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn, Đại diện Cảng 

vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa. 

4.1.3.5. Định hướng đối với hạ tầng giao thông kết nối 

- Đường bộ: Cải tạo nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các tuyến đường bộ theo quy 

hoạch, trong đó ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến trục Đông – Tây kết nối Tây 

Nguyên về các cảng biển Nam Trung Bộ gồm: Quốc lộ 14, 14B; Quốc lộ 24, Quốc lộ 19, 

Quốc Lộ 26, 27, 27B, Quốc lộ 28, 28B và các tuyến kết nối từ quốc lộ đến các cảng biển; 

- Đường sắt: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt tuyến Tây Nguyên – Đà Nẵng kết 

nối tới cảng Liên Chiểu; 

- Đường thủy nội địa và ven biển: cải tạo nâng cấp các tuyến thủy nội địa theo quy 

hoạch, trong đó tăng cường quản lý, khai thác tuyến ven biển kết nối giữa các cảng biển 

nhằm giảm chi phí vận tải và giảm áp lực cho vận tải đường bộ. 

4.1.4. Nhóm cảng biển số 4 (nhóm 4) 

4.1.4.1. Phạm vi  

Nhóm cảng biển số 4 gồm 05 cảng biển: Cảng biển thành phố Hồ Chí Minh, cảng 

biển Đồng Nai, cảng biển Vũng Tàu (bao gồm cả Côn Đảo), cảng biển Bình Dương và 

cảng biển Long An. 

4.1.4.2. Dự kiến lượng hàng, hành khách qua cảng: 
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- Bảo đảm thông qua cảng lượng hàng: 

+ Khoảng từ 460,9 đến 540,1 triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten nơ từ 23,5 đến 

27,7 triệu Teu/năm) vào năm 2030. 

+ Khoảng từ 921,6 đến 1.146,4 triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten nơ từ 54,2 

đến 68,7 triệu Teu/năm) vào năm 2050. 

- Đáp ứng nhu cầu hành khách du lịch bằng đường biển qua cảng: 

+ Khoảng từ 1,7 đến 1,8 triệu lượt vào năm 2030. 

+ Khoảng từ 2,3 đến 2,4 triệu lượt vào năm 2050. 

4.1.4.3. Các cảng biển trong Nhóm: 

a) Cảng biển thành phố Hồ Chí Minh là cảng biển loại I. Chức năng phục vụ cho 

việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và liên vùng tiếp nhận tàu đi tuyến nội Á, 

gồm các khu bến: 

- Khu bến Cát Lái – Phú Hữu:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên trái luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ 

thượng lưu ngã ba mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu.  

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 45.000 DWT hoặc lớn hơn giảm tải phù hợp với điều kiện 

khai thác của các tuyến luồng hàng hải và tĩnh không thông thuyền của các công trình 

vượt sông.  

- Khu bến Hiệp Phước (trên sông Soài Rạp):  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên trái luồng hàng hải Soài Rạp, đoạn từ 

thượng lưu kênh Lộ (giáp tỉnh Long An) đến hạ lưu cầu Bình Khánh.  

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, công ten nơ, hàng rời, hàng lỏng và bến cảng 

chuyên dùng phục vụ cho cơ sở công nghiệp liền kề. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, hàng rời 50.000 DWT đến 70.000 DWT, tàu công ten nơ có 

sức chở 4.000 TEU hoặc lớn hơn giảm tải phù hợp với điều kiện khai thác của các tuyến 

luồng hàng hải. 

- Khu bến trên sông Sài Gòn:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên trái luồng trên sông Sài Gòn, đoạn từ Mũi 

Đèn Đỏ đến hầm Thủ Thiêm.  

Quy mô gồm: các bến tổng hợp, công ten nơ, bến khách và bến chuyên dùng,  

Cỡ tàu: tiếp nhận tàu đến 30.000 DWT hoặc lớn hơn giảm tải phù hợp với điều 

kiện khai thác của các tuyến luồng hàng hải và tĩnh không thông thuyền của các công 
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trình vượt sông.  

Thực hiện di dời, chuyển đổi công năng theo quy hoạch Tp. Hồ Chí Minh, trước 

mắt những bến chưa di dời được tiếp tục hoạt động; chuyển đổi một phần khu bến cảng 

làm bến cảng khách nội địa và trung tâm dịch vụ hàng hải.  

- Khu bến Nhà Bè (trên sông Nhà Bè):  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên trái luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, đoạn từ 

ngã ba Bình Khánh đến mũi Đèn Đỏ.  

Quy mô gồm: bến hàng lỏng, bến khách, bến tổng hợp và các bến chuyên dùng 

phục vụ trực tiếp các cơ sở công nghiệp liền kề. 

Cỡ tàu: tàu hàng đến 40.000 DWT hoặc lớn hơn giảm tải, tàu khách đến 60.000 

GT; 

- Khu bến Long Bình: là khu bến vệ tinh, đầu mối gom hàng cho các cảng biển 

trong khu vực gắn liền với chức năng cảng cạn. 

Phạm vi gồm vùng đất, vùng nước bên trái luồng hàng hải Đồng Nai (khu vực 

Long Bình, Quận 9).  

Quy mô gồm: các bến công ten nơ, tổng hợp. 

Cỡ tàu: tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT; 

- Định hướng quy hoạch các bến cảng tiềm năng tại huyện Cần Giờ. Phạm vi gồm 

vùng đất, vùng nước bên trái luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, khu vực cửa sông Ngã Bảy, 

cửa sông Cái Mép và khu vực sông Gò Gia (nằm ngoài vùng lõi khu dự trữ sinh quyển 

rừng ngập mặn Cần Giờ). Quy mô gồm các bến tổng hợp, công ten nơ, hàng rời, bến 

khách quốc tế và bến chuyên dùng đầu mối, tiếp nhận tàu tàu hàng 30.000 DWT đến 

100.000 DWT hoặc lớn hơn, tàu khách 225.000 GT, tiến trình phát triển đồng bộ với hạ 

tầng giao thông kết nối đến cảng. 

- Quy hoạch và khai thác ổn định, lâu dài các bến phao chuyển tải hàng hóa tại khu 

vực Gò Gia, Thiềng Liềng, sông Dừa nhằm tận dụng lợi thế điều kiện tự nhiên, giảm tải 

cho cảng cứng và chi phí vận tải; Các bến phao chuyển tải hàng hóa tại khu vực sông Sài 

Gòn, Đồng Nai, Soài Rạp được tiếp tục duy trì khai thác theo hiện trạng và từng bước di 

dời theo lộ trình đầu tư xây dựng cảng cứng; 

- Các khu neo đậu tránh, trú bão: tại sông Gò Gia cho tàu trọng tải đến 150.000 

DWT, sông Thị Vải cho tàu trọng tải đến 30.000 DWT, khu vực Nhà Bè - Mũi Đèn Đỏ - 

Tắc sông Chà – Rạch Ông Rên – Mũi Cần Giờ - sông Soài Rạp cho tàu trọng tải đến 

20.000 DWT, khu vực sông Thiềng Liềng cho tàu trọng tải đến 70.000DWT. 

b) Cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu là cảng biển đặc biệt, phục vụ cho việc phát triển 
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kinh tế - xã hội của cả nước, có chức năng là cảng cửa ngõ quốc tế và trung chuyển quốc 

tế, gồm các khu bến: 

- Khu bến Cái Mép:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên phải luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải 

(đoạn từ cửa sông Cái Mép đến rạch Bàn Thạch).  

Chức năng: cửa ngõ, trung chuyển quốc tế. 

 Quy mô gồm: các bến công ten nơ, tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng và bến chuyên 

dùng phục vụ các cơ sở công nghiệp liền kề. 

Cỡ tàu: tàu công ten nơ trọng tải 80.000 đến 250.000 DWT (sức chở từ 6.000 đến 

trên 24.000 TEU), tàu tổng hợp, hàng lỏng đến 150.000 DWT hoặc lớn hơn phù hợp với 

điều kiện khai thác của các tuyến luồng hàng hải.. 

- Khu bến Phú Mỹ, Mỹ Xuân (trên sông Thị Vải):  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên phải luồng Vũng Tàu – Thị Vải (đoạn từ 

rạch Bàn Thạch đến hạ lưu cầu Phước An).  

Chức năng: phục vụ phát triển KTXH liên vùng.  

Quy mô gồm: các bến cảng tổng hợp, công ten nơ, hàng rời, hàng lỏng và các bến 

chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp ven sông. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải từ 50.000 đến 100.000 DWT (tàu công ten nơ  sức chở từ 

4.000TEU đến 8.000TEU); 

- Khu bến Sao Mai - Bến Đình:  

Phạm vi gồm vùng đất, vùng nước bên phải, phía đầu luồng sông Dinh.  

Chức năng là khu bến chuyên dùng căn cứ dịch vụ dầu khí và các bến chuyên dùng 

phục vụ cơ sở dịch vụ, công nghiệp khác. 

Quy mô gồm: Các bến cảng chuyên dùng. 

Cỡ tàu: Tàu trọng tải đến 100.000DWT hoặc lớn hơn theo nhu cầu. 

- Bến cảng khách Quốc tế Vũng Tàu:  

Phạm vi gồm vùng đất, vùng nước tại khu vực Bãi Trước.  

Chức năng là khu bến cảng khách Quốc tế. 

Quy mô, cỡ tàu: là khu bến khách phục vụ các tuyến du lịch biển Quốc tế và nội địa 

tiếp nhận tàu trọng tải đến 225.000GT. 

- Khu bến Long Sơn:  

Phạm vi gồm vùng đất và vùng nước phía biển của Đảo Long Sơn. Chức năng là 

khu bến cảng đầu mối chuyên dùng phục vụ ngành năng lượng.  
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Chức năng: là khu bến cảng chuyên dùng phục vụ khu liên hợp lọc hóa dầu, tổng 

kho xăng dầu, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và các bến phục vụ các ngành công 

nghiệp khác 

Quy mô gồm: các bến cảng chuyên dùng. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 100.000 DWT, có bến nhập dầu thô cho tàu trọng tải đến 

300.000 DWT hoặc lớn hơn; 

- Khu bến sông Dinh:  

Phạm vi gồm vùng đất, vùng nước trên sông Dinh.  

Chức năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.  

Quy mô gồm các bến tổng hợp, hàng lỏng, bến chuyên dùng phục vụ các cơ sở 

công nghiệp – dịch vụ, quốc phòng, an ninh, cứu nạn, cứu hộ. 

Cỡ tàu: tiếp nhận tàu trọng tải từ 2.000 DWT đến 10.000 DWT. 

- Bến cảng Côn Đảo:  

Phạm vi gồm vùng đất, vùng nước khu vực Bến Đầm.  

Chức năng là đầu mối giao lưu với đất liền.  

Quy mô gồm bến tổng hợp, bến khách, bến du thuyền, bến hàng lỏng, bến phục vụ 

quốc phòng, an ninh.  

Cỡ tàu: tàu 2000 - 5.000 DWT. Định hướng phát triển bến dịch vụ hàng hải dầu 

khí, năng lượng cho tàu trọng tải lớn và bến khách Quốc tế phù hợp với quy hoạch xây 

dựng huyện đảo.   

- Các bến cảng dầu khí ngoài khơi phục vụ các mỏ: Rồng Đôi, Rạng Đông, Lan 

Tây, Đại Hùng, Chí Linh, Ba Vì, Vietsopetro 01, Chim Sáo, Tê Giác Trắng…là các bến 

chuyên dùng được phát triển phù hợp với nhu cầu hoạt động khai thác mỏ. 

- Các khu neo đậu tránh bão: tại Vịnh Gành Rái cho tàu trọng tải đến 250.000 

DWT, tại Bến Đầm – Côn Đảo cho tàu trọng tải đến 30.000DWT. 

c) Cảng biển Đồng Nai là cảng biển loại I. Chức năng là khu bến phục vụ phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai và vùng phụ cận, gồm các khu bến: 

- Khu bến Phước An, Gò Dầu, Phước Thái (trên sông Thị Vải):  

Phạm vi gồm vùng đất, vùng nước trên sông Thị Vải thuộc huyện Nhơn Trạch, 

huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.  

Quy mô gồm các bến tổng hợp, công ten nơ, hàng rời, hàng lỏng và các bến chuyên 

dùng phục vụ trực tiếp các cơ sở công nghiệp, dịch vụ liền kề;  

Cỡ tàu: tiếp nhận tàu trọng tải đến 60.000 DWT tại Phước An và trọng tải đến 
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30.000 DWT hoặc lớn hơn giảm tải tại Gò Dầu, Phước Thái phù hợp với điều kiện khai 

thác của tuyến luồng hàng hải và tĩnh không các công trình vượt sông; 

- Khu bến Nhơn Trạch:  

Phạm vi gồm vùng đất, vùng nước bên phải tuyến luồng hàng hải Sài gòn – Vũng 

Tàu, luồng hàng hải Đồng Nai (thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch).  

Quy mô gồm các bến tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng và bến chuyên dùng phục vụ 

trực tiếp cho khu công nghiệp, đô thị của Đồng Nai;  

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 30.000 DWT hoặc lớn hơn giảm tải phù hợp với tĩnh 

không thông thuyền cầu Phước Khánh và các đường dây điện vượt sông; 

- Khu bến Long Bình Tân (trên sông Đồng Nai):  

Phạm vi gồm vùng đất, vùng nước bên phải tuyến luồng hàng hải Đồng Nai (phía 

hạ lưu cầu Đồng Nai).  

Quy mô gồm các bến tổng hợp, công ten nơ, hàng lỏng, bến chuyên dùng phục vụ 

trực tiếp các cơ sở công nghiệp, dịch vụ liền kề. 

Cỡ tàu: tàu có trọng tải đến 5.000 DWT. 

d) Cảng biển Bình Dương là cảng biển loại III.  

Phạm vi gồm vùng đất, vùng nước bên trái tuyến luồng hàng hải Đồng Nai (phía hạ 

lưu cầu Đồng Nai). 

Chức năng phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.  

Quy mô gồm các bến tổng hợp, công ten nơ, hàng rời. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 5.000 DWT. 

e) Cảng biển Long An là cảng biển loại III. 

Phạm vi gồm vùng đất, vùng nước bên trái luồng hàng hải Soài Rạp, đoạn từ cửa 

sông Cần Giuộc đến kênh Lộ (giáp TP. HCM).  

Chức năng là khu bến vệ tinh của cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.  

Quy mô gồm các bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến cảng hàng rời, bến 

cảng hàng lỏng, bến cảng chuyên dùng phục vụ trung tâm điện khí Long An và các cơ sở 

công nghiệp liền kề. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải 50.000 DWT đến 70.000 DWT hoặc lớn hơn giảm tải (trên 

sông Soài Rạp), tàu 5.000 – 10.000 DWT (cửa sông Cần Giuộc) phù hợp với điều kiện 

khai thác tuyến luồng hàng hải Soài Rạp. 

4.1.4.4. Quy hoạch đầu tư, cải tạo và nâng cấp hạ tầng hàng hải giai đoạn 2021-2030 

- Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải: Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu cải tạo cục bộ các 

điểm cạn cho tàu 30.000 DWT hoặc lớn hơn hành hải; riêng đoạn từ phao GR đến khu 
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vực sông Ngã Bảy cho tàu 70.000 DWT đầy tải và tàu lớn hơn giảm tải. Luồng hàng hải 

Soài Rạp cho tàu trọng tải 50.000 - 70.000 DWT. Luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải 

tiếp nhận tàu đến 200.000 DWT, tàu công ten nơ tương đương sức chở đến 24.000 TEU 

vào, rời các bến cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải; tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 

DWT, tàu công ten nơ tương đương sức chở 8.000 TEU vào, rời khu vực Phú Mỹ; đáp 

ứng cho tàu trọng tải đến 60.000 DWT vào, rời khu vực Phước An, Mỹ Xuân và tàu 

trọng tải đến 30.000 DWT vào, rời khu vực Gò Dầu, Phước Thái. Luồng hàng hải Đồng 

Tranh - Gò Gia đoạn luồng trên sông Gò Gia cho tàu đến 150.000 DWT (giảm tải), đoạn 

trên tuyến sông Đồng Tranh - Tắt Bài - Tắt ông Cu, tuyến Tắt Cua cho tàu 3.000 DWT 

đầy tải và 5.000 DWT giảm tải. Luồng hàng hải sông Dừa cho tàu trọng tải 10.000 DWT 

(riêng đoạn luồng tiếp giáp với luồng Sài Gòn - Vũng Tàu trên sông Ngã Bảy cho tàu 

trọng tải 60.000 DWT hoặc lớn hơn giảm tải); 

- Đầu tư xây dựng công trình các trạm quản lý luồng hàng hải gồm xây dựng nhà 

trạm, bến cập tàu và các hạng mục phụ trợ tại Gò Găng, Đồng Nai, Đồng Tranh. 

4.1.4.5. Định hướng đối với hạ tầng giao thông kết nối 

- Đường bộ: Cải tạo nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các tuyến đường bộ theo quy 

hoạch, trong đó ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh các tuyến vành đai và các tuyến kết nối đến 

các cảng biển chính gồm: Tuyến từ khu bến cảng Cát Lái - Phú Hữu ra đường vành đai 2 

(đường tỉnh 25- Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Duy Trinh), tuyến đường sau cảng kết 

nối cảng Cát Lái – Phú Hữu và các nút giao thông kết nối với khu bến cảng Cát Lái; 

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn Biên Hòa - Cái Mép kết nối khu cảng Cái 

Mép - Thị Vải; tuyến trục Bắc - Nam vào khu Hiệp Phước, các tuyến kết nối với khu vực 

cảng trong khu công nghiệp; Các tuyến đường liên cảng, các tuyến kết nối tới các bến 

cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải (cầu Phước An kết nối đường liên cảng Cái Mép - Thị 

Vải với Cao tốc Bến Lức Long Thành). 

- Đường thủy nội địa và ven biển: cải tạo nâng cấp các tuyến hành lang đường thủy 

nội địa theo quy hoạch, trong đó ưu tiên cải tạo nâng cấp các tuyến đường thủy nội địa 

theo hành lang logistics kết nối giữa Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ về thành phố Hồ Chí 

Minh, Bà Rịa Vũng Tàu; tuyến vận tải thủy quốc tế Campuchia; tăng cường quản lý, 

khai thác tuyến ven biển kết nối giữa các cảng biển nhằm giảm chi phí vận tải và giảm 

áp lực cho vận tải đường bộ. 

- Đường sắt: nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu kết nối với 

tuyến đường sắt Sài Gòn – Lộc Ninh để vận chuyển hàng hóa từ khu vực Đông Nam Bộ 

và Tây Nguyên về khu vực Cái Mép; 

4.1.5. Nhóm cảng biển số 5 (nhóm 5) 
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4.1.5.1. Phạm vi 

Nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long gồm 12 cảng biển: Cảng biển Cần Thơ, 

cảng biển Đồng Tháp, cảng biển Tiền Giang, cảng biển Vĩnh Long, cảng biển Bến Tre, 

cảng biển An Giang, cảng biển Hậu Giang, cảng biển Sóc Trăng, cảng biển Trà Vinh, 

cảng biển Cà Mau, cảng biển Bạc Liêu, cảng biển Kiên Giang. 

4.1.5.2. Dự kiến lượng hàng, hành khách qua cảng: 

- Bảo đảm thông qua cảng lượng hàng: 

+ Khoảng từ 63,8 đến 79,5 triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten nơ từ 0,6 đến 0,8 

triệu tấn/năm) vào năm 2030. 

+ Khoảng từ 207,9 đến 241,1 triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten nơ từ 2,1 đến 

3,1 triệu tấn/năm) vào năm 2050. 

- Đáp ứng nhu cầu hành khách du lịch bằng đường biển qua cảng: 

+ Khoảng từ 6,1 đến 6,2 triệu lượt vào năm 2030. 

+ Khoảng từ 8,6 đến 9,0 triệu lượt vào năm 2050. 

4.1.5.3. Các cảng biển trong Nhóm: 

a) Cảng biển Cần Thơ là cảng biển loại I. Chức năng phục vụ cho việc phát triển 

kinh tế - xã hội liên vùng kết hợp tiếp chuyển hàng cho Campuchia theo tuyến sông Hậu, 

gồm các khu bến: 

- Khu bến Cái Cui:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước bên trái luồng Sông Hậu, đoạn từ rạch Cái 

Cui đến hạ lưu cầu Cần Thơ.  

Quy mô gồm: các bến cảng tổng hợp, công ten nơ bến phao chuyển tải và bến cảng 

chuyên dùng của cơ sở công nghiệp dịch vụ ven sông. 

Cỡ tàu: tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 DWT giảm tải;  

- Khu bến Hoàng Diệu, Bình Thủy:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước bên trái luồng Sông Hậu, đoạn từ rạch Bình 

Thủy đến rạch Trà Nóc.  

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, công ten nơ, hàng lỏng, bến phao chuyển tải. 

Cỡ tàu: tiếp nhận tàu trọng tải 10.000 DWT đến 20.000 DWT giảm tải.  

Tiếp tục duy trì và nâng cấp bến Hoàng Diệu hiện có, không phát triển mở rộng, 

từng bước di dời các bến chuyên dùng tại khu Bình Thủy, chỉ để lại bến kết hợp phục vụ 

an ninh - quốc phòng;  

- Khu bến Trà Nóc, Ô Môn:  
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Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước bên trái luồng Sông Hậu, đoạn từ rạch Trà 

Nóc đến rạch Ô Môn.  

Chức năng: Phục vụ trực tiếp cho các KCN Trà Nóc, Ô Môn và hỗ trợ khu bến 

Hoàng Diệu.  

Quy mô gồm: các bến tổng hợp, hàng lỏng, bến phao chuyển tải và các bến chuyên 

dùng phục vụ các nhà máy nhiệt điện, xi măng và các cơ sở công nghiệp khác. 

Cỡ tàu: tàu có trọng tải 10.000 DWT đến 20.000 DWT giảm tải. 

- Bến cảng Thốt Nốt:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước bên trái luồng Sông Hậu, trong KCN Thốt 

Nốt.  

Chức năng: Phục vụ trực tiếp cho KCN Thốt Nốt và các khu vực lân cận.  

Quy mô gồm: bến tổng hợp, công ten nơ, bến phao chuyển tải.  

Cỡ tàu: tàu có trọng tải từ 5.000 đến 10.000 DWT. 

- Bến cảng khách quốc tế Cần thơ:  

Phạm vi gồm: vùng đất và vùng nước bên trái luồng Sông Hậu, phía trước công 

viên Sông Hậu.  

Chức năng: Phục vụ các tuyến vận tải khách nội địa và quốc tế. 

Quy mô gồm: bến khách phục vụ tuyến khách quốc tế Campuchia, tuyến từ bờ ra 

đảo và các tuyến du lịch nội địa khác, tiếp nhận tàu hàng, tàu khách đến 2.000 DWT; 

Trước mắt khi cảng khách Quốc tế chưa xây dựng, tiếp tục khai thác cảng khách Cần 

Thơ và bến khách cuối đường số 01 phục vụ tuyến bờ đảo.  

- Các khu neo đậu trú bão tại hạ lưu sông Hậu, thượng lưu cảng Cần Thơ, Vàm 

rạch Cái Sắn cho tàu trọng tải đến 10.000 DWT. 

b) Cảng biển Tiền Giang là cảng biển loại III, gồm các khu bến: 

- Khu bến Gò Công trên sông Soài Rạp:  

Phạm vi gồm vùng đất, vùng nước bên trái luồng hàng hải Soài Rạp, đoạn từ cửa 

sông Soài Rạp đến cửa sông Vàm Cỏ (giáp tỉnh Long An).  

Chức năng là khu bến phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Quy mô gồm các bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến cảng hàng rời, bến 

cảng hàng lỏng và bến cảng chuyên dùng phục vụ trung tâm điện lực Tân Phước. 

Cỡ tàu: tiếp nhận tàu có trọng tải 50.000 - 70.000 DWT hoặc lớn hơn giảm tải phù 

hợp với điều kiện khai thác tuyến luồng hàng hải Soài Rạp; 

- Khu bến Mỹ Tho trên sông Tiền:  

Phạm vi gồm vùng đất, vùng nước bên phải luồng hàng hải cửa Tiểu, tiếp giáp phía 
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thượng lưu cầu Rạch Miễu.  

Chức năng là khu bến phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Quy mô gồm các bến cảng tổng hợp, bến cảng công ten nơ, bến phao chuyển tải và 

bến chuyên dùng phục vụ trực tiếp các cơ sở công nghiệp, dịch vụ ven sông. 

Cỡ tàu: tiếp nhận tàu đến 5.000 DWT.  

- Các khu neo đậu trú bão tại Cù Lao Rồng cho tàu trọng tải đến 5.000 DWT 

c) Cảng biển Bến Tre là cảng biển loại III, bao gồm các khu bến: 

- Khu bến Giao Long (trên sông Tiền):  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên trái luồng hàng hải cửa Tiểu, thuộc địa 

phận xã Giao Long, huyện Châu Thành.  

Chức năng: phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre.  

Quy mô gồm: các bến tổng hợp, bến phao chuyển tải tiếp nhận tàu có trọng tải đến 

5.000 DWT. 

- Khu bến Hàm Luông:  

Phạm vi gồm: gồm vùng đất, vùng nước 2 bờ sông Hàm Luông (KCN An Hiệp và 

xã Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre).  

Chức năng phục vụ các cơ sở công nghiệp, dịch vụ ven sông.  

Quy mô gồm: bến tổng hợp, bến phao chuyển tải, bến cảng chuyên dùng phục vụ 

các cơ sở công nghiệp. 

Cỡ tàu: tàu có trọng tải 2.000 đến 3.000 DWT; 

- Bến cảng Thạch Phú:  

Phạm vi gồm: vùng vùng nước ngoài khơi phía Nam cửa Hàm Luông (cồn Bình 

Tự, xã Thạch Hải, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre).  

Chức năng là bến chuyên dùng phục vụ nhà máy điện khí LNG Bến Tre được phát 

triển phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.  

Quy mô gồm: bến chuyên dùng LNG, có bến tổng hợp phục vụ kinh tế xã hội địa 

phương và vùng phụ cận, cỡ tàu phát triển theo nhu cầu. 

d) Cảng biển Đồng Tháp là cảng biển loại II. Chức năng phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp và tiếp chuyển hàng hóa Campuchia, gồm các khu bến: 

- Khu bến trên sông Tiền gồm: Bến cảng Sa Đéc, bến cảng Cao Lãnh, bến cảng 

Thường Phước:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước dọc tuyến luồng trên sông Tiền (thuộc KCN Sa 

Đéc; khu vực phường 11, tp Cao Lãnh và khu vực cửa khẩu Thường Phước, tỉnh Đồng 
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Tháp).  

Quy mô gồm: các bến tổng hợp, công ten nơ , hàng lỏng, bến khách, bến phao 

chuyển tải và các bến chuyên dùng phục vụ các cơ sở công nghiệp, dịch vụ ven sông. 

Cỡ tàu: tàu có trọng tải đến 5.000 DWT;  

- Khu bến Lấp Vò (trên sông Hậu):  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên phải luồng Sông Hậu, phía thượng và hạ 

lưu cầu Vàm Cống.  

Quy mô gồm: các bến tổng hợp, hàng rời, bến khách, bến phao chuyển tải và bến 

chuyên dùng phục vụ các ngành công nghiệp, dịch vụ. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải 5.000 đến 10.000 DWT phù hợp với tĩnh không cầu Vàm 

Cống.  

đ) Cảng biển An Giang là cảng biển loại III. Chức năng phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh An Giang, gồm các khu bến:  

- Khu bến Mỹ Thới:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên trái luồng sông Hậu, thuộc địa phận 

phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.  

Quy mô gồm: các bến cảng tổng hợp, công ten nơ, bến phao chuyển tải. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 10.000 DWT phù hợp với tĩnh không cầu Vàm Cống; 

- Khu bến Bình Long: 

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước tại bờ trái luồng sông Hậu, thuộc địa phận xã 

Bình Long, huyện Châu Phú.  

Quy mô gồm: bến cảng tổng hợp, bến khách, bến phao chuyển tải và bến chuyên 

dùng phục vụ các cơ sở công nghiệp. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 10.000 DWT phù hợp với tĩnh không cầu Vàm Cống. 

- Các khu neo đậu trú bão tại thượng lưu và hạ lưu cảng Mỹ Thới cho tàu trọng tải 

đến 10.000 DWT. 

e) Cảng biển Hậu Giang: : là cảng biển loại II. Chức năng phục vụ cho việc phát 

triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL. 

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước tại bờ trái luồng sông Hậu, đoạn từ kênh Sáng 

đến rạch Cái Cui.  

Quy mô gồm: các bến cảng tổng hợp, công ten nơ, hàng rời, bến phao chuyển tải, 

bến chuyên dùng phục vụ Trung tâm điện lực sông Hậu và các bến chuyên dùng phục vụ 

các cơ sở công nghiệp khác ven sông. 
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Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 20.000 DWT. 

g) Cảng biển Vĩnh Long là cảng biển loại III. Chức năng phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long, gồm các khu bến: 

- Khu bến Vĩnh Thái:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên trái luồng trên sông Cổ Chiên, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.  

Quy mô gồm: các bến tổng hợp, công ten nơ, hàng rời bến khách, bến phao chuyển 

tải và bến chuyên dùng phục vụ các cơ sở công nghiệp, dịch vụ ven sông. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 5.000 DWT;  

- Khu bến Bình Minh trên sông Hậu:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước tại bờ phải luồng sông Hậu, đoạn tiếp giáp hạ 

lưu cầu Cần Thơ, thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh.  

Quy mô gồm: các bến tổng hợp, bến phao chuyển tải và các bến chuyên dùng phục 

vụ các cơ sở công nghiệp ven sông. 

Cỡ tàu: tàu có trọng tải đến 20.000 DWT giảm tải. 

h) Cảng biển Trà Vinh là cảng biển loại I. Chức năng phục vụ cho việc phát triển 

kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL. Gồm các khu bến: 

- Khu bến Duyên Hải - Định An:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên phải luồng cho tàu có trọng tải lớn vào 

sông Hậu (cửa kênh tắt).  

Quy mô gồm: các bến tổng hợp, công ten nơ, bến chuyên dùng nhập than trung tâm 

điện lực Duyên Hải và khu neo, điểm neo chuyển tải.  

Cỡ tàu: Tàu trọng tải đến 50.000 DWT tại bến cứng, tàu đến 100.000 DWT hoặc 

lớn hơn tại khu neo, điểm neo chuyển tải.  

- Khu bến cảng Trà Cú:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên phải luồng sông Hậu, thuộc địa phận xã 

Kim Sơn và xã Hàm Tân, huyện Trà Cú.  

Quy mô gồm các bến cảng tổng hợp, hàng lỏng bến phao chuyển tải và các bến 

cảng chuyên dùng phục vụ các cơ sở công nghiệp. 

Cỡ tàu:  tàu trọng tải đến 20.000 DWT giảm tải. 

i) Cảng biển Sóc Trăng tiềm năng phát triển theo định hướng xã hội hóa để đảm 

nhận vai trò là cảng cửa ngõ vùng ĐBSCL (loại đặc biệt), gồm các khu bến: 

- Khu bến Đại Ngãi:  
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Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên trái luồng Trần Đề thuộc huyện Long Phú.  

Chức năng: là cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và trung tâm điện lực Long Phú.  

Quy mô gồm: các bến tổng hợp, bến chuyên dùng nhập than, bến phao chuyển tải 

và các bến cảng chuyên dùng phục vụ các cơ sở công nghiệp.  

Cỡ tàu: tàu trọng tải 10.000 đến 20.000 DWT giảm tải (phía thượng lưu cầu Đại 

Ngãi); 

- Khu bến Kế Sách:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên trái luồng sông Hậu, thuộc huyện Kế Sách. 

Chức năng phục vụ cho việc phát triển KT-XH của địa phương.  

Quy mô gồm: bến tổng hợp, bến xăng dầu và các bến chuyên dùng phục vụ Cụm 

CN An Lạc Thôn cho tàu đến 20.000 DWT. 

- Khu bến Trần Đề:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước cửa sông và ngoài khơi cửa Trần Đề.  

Chức năng: Trước mắt gồm các bến trong sông phục vụ các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp địa phương và vận chuyển hàng hóa, hành khách tuyến bờ ra đảo có trọng 

tải 2.000-5.000 DWT hoặc lớn hơn phù hợp với tĩnh không các công trình vượt sông. 

Phát triển các bến cảng ngoài khơi cửa Trần Đề theo định hướng xã hội hóa để đảm nhận 

vai trò là cảng cửa ngõ vùng ĐBSCL.  

Quy mô gồm: bến tổng hợp, bến công ten nơ, bến hàng rời. 

Cỡ tàu: tàu tổng hợp, công ten nơ đến 100.000 DWT hoặc lớn hơn, tàu hàng rời 

đến 160.000 DWT. 

k) Cảng biển Bạc Liêu là cảng biển loại III, gồm các khu bến: 

- Bến cảng Gành Hào:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước cửa sông Gành Hào (bên phải luồng Gành 

Hào).  

Chức năng: phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trung tâm điện 

gió Bạc Liêu.  

Quy mô gồm các bến cảng tổng hợp, bến khách, bến chuyên dùng phục vụ trung 

tâm điện gió và các cơ sở công nghiệp, dịch vụ khác. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 5.000 DWT;  

- Bến cảng Vĩnh Hậu A:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước ngoài khơi xã Vĩnh Hậu A.  
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Chức năng: là bến chuyên dùng phục vụ nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu được 

phát triển phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. 

l) Cảng biển Cà Mau là cảng biển loại III, gồm các khu bến: 

- Khu bến Năm Căn:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước bên phải luồng hàng hải Năm Căn (trên sông 

Cửa Lớn, đoạn qua thị trấn Năm Căn).  

Chức năng: phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Quy mô gồm: các bến cảng tổng hợp, bến khách, bến chuyên dùng phục vụ các cơ 

sở công nghiệp. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 5.000 DWT;  

- Khu bến Ông Đốc:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước khu vực cửa sông Ông Đốc.  

Chức năng: phục vụ khu công nghiệp Sông Đốc.  

Quy mô gồm: bến tổng hợp, bến chuyên dùng phục vụ cơ sở công nghiệp, bến 

khách. 

Cỡ tàu: tàu có trọng tải 2.000 – 3.000 DWT; 

- Bến cảng ngoài khơi Sông Đốc: là bến chuyên dùng dầu khí (cảng dầu khí ngoài 

khơi) được phát triển phù hợp với nhu cầu hoạt động khai thác mỏ; 

- Phát triển bến chuyên dùng LNG và kho nổi tại khu vực biển Tây phục vụ trung 

tâm điện khí LNG Cà Mau phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. 

- Các khu neo đậu tránh, trú bão: 

+ Khu neo đậu trú bão tại thượng lưu cảng Năm Căn cho tàu đến 10.000 DWT. 

+ Khu neo đậu tránh bão tại Hòn Khoai cho tàu đến 10.000 DWT. 

m) Cảng biển Kiên Giang là cảng biển loại III, gồm các khu bến: 

- Khu bến Rạch Giá:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước cửa sông Cái Lớn (vịnh Rạch Giá).  

Chức năng: là đầu mối giao lưu với Phú Quốc, các đảo Tây Nam.  

Quy mô gồm:  bến tổng hợp, bến khách đa năng tiếp nhận tàu chở khách ven biển 

và phà biển. 

Cỡ tàu: tàu trọng tải đến 3.000 tấn. 

- Khu bến Hòn Chông:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước ven biển trong vịnh Hòn Chông.  
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Chức năng: phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Quy mô gồm: bến tổng hợp, bến khách, bến chuyên dùng dịch vụ dầu khí. 

Cỡ tàu: tàu có trọng tải đến 15.000 DWT, tàu khách du lịch đến 250 ghế; 

- Khu bến chuyên dùng Bình Trị - Kiên Lương:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước ven biển khu vực xã Bình Trị, huyện Kiên 

Lương.  

Chức năng: là khu bến chuyên dùng xi măng, clinker, xăng dầu và các bến phục vụ 

khu công nghiệp, ngành năng lượng.  

Quy mô gồm: các bến tổng hợp, bến chuyên dùng khác. 

Cỡ tàu: tàu có trọng tải đến 10.000 DWT. 

- Khu bến Bãi Nò – Hà Tiên:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước ven biển khu vực Bãi Nò, thị xã Hà Tiên.  

Chức năng là khu bến phục vụ khu kinh tế cửa khẩu.  

Quy mô gồm các bến cảng tổng hợp, bến khách. 

Cỡ tàu: tàu có trọng tải đến 3.000 DWT. 

- Khu bến Phú Quốc:  

Phạm vi gồm: vùng đất, vùng nước ven biển khu vực đảo Phú Quốc. 

Chức năng: là khu bến cảng đa năng, đầu mối tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế 

và bến cảng tổng hợp phục vụ phát triển KTXH Phú Quốc.  

Quy mô gồm: bến cảng hành khách quốc tế Phú Quốc kết hợp làm hàng tổng hợp. 

Cỡ tàu: tàu khách Quốc tế đến 225.000GT, tàu tổng hợp đến 30.000 DWT.  

Các bến cảng An Thới, Vịnh Đầm, Bãi Vòng, Mũi Đất Đỏ là các bến phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội Phú Quốc, quy mô gồm: bến tổng hợp tiếp nhận tàu đến 3.000 

DWT, bến phao chuyển tải đến 30.000 DWT, bến khách, phà biển, bến du thuyền. 

- Bến cảng tại quần đảo Nam Du - Kiên Giang: Là khu bến tiềm năng, phát triển có 

điều kiện, phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực và nhu cầu, năng 

lực nhà đầu tư.  

- Bến cảng Thổ Châu là bến tiếp nhận hành khách, hàng hóa phục vụ du lịch và 

KTXH đảo. 

- Các khu neo đậu tránh, trú bão: 

+ Khu neo đậu trú bão tại đảo Nam Du và đảo Thổ Chu cho tàu đến 20.000 DWT. 

+ Khu neo đậu tránh bão tại Hòn Chông cho tàu đến 5.000 DWT. 
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4.1.5.4. Quy hoạch đầu tư, cải tạo và nâng cấp hạ tầng hàng hải giai đoạn 2021-2030 

- Tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 để hoàn chỉnh dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu 

trọng tải lớn vào sông Hậu. Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Trần Đề cho tàu 2.000 

DWT; luồng Định An cho tàu 5.000 DWT; Luồng hàng hải cửa Tiểu cho tàu 5.000 

DWT, luồng hàng hải Năm Căn cho tàu 3.000 – 5.000 DWT; Luồng hàng hải Hòn 

Chông cho tàu 15.000 DWT. 

- Đầu tư xây dựng đèn biển Cà Mau; hệ thống giám sát và điều phối giao thông 

hàng hải (VTS) luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, luồng hàng hải Định An - 

Sông Hậu; 

- Đầu tư xây dựng công trình các trạm quản lý luồng hàng hải, Đài thông tin duyên 

hải, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn, Đại diện Cảng vụ hàng hải tại các đảo Tây Nam. 

4.1.5.5. Định hướng đối với hạ tầng giao thông kết nối 

- Đường thủy nội địa và ven biển: cải tạo nâng cấp các tuyến hành lang đường thủy 

nội địa theo quy hoạch, trong đó ưu tiên cải tạo nâng cấp các tuyến đường thủy nội địa 

kết nối giữa Tây Nam Bộ về thành phố HCM, Bà Rịa Vũng Tàu; giữa sông Tiền và sông 

Hậu; tuyến vận tải thủy quốc tế Campuchia; tăng cường quản lý, khai thác tuyến ven 

biển kết nối giữa các cảng biển nhằm giảm chi phí vận tải và giảm áp lực cho vận tải 

đường bộ. 

- Đường bộ: Cải tạo nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các tuyến đường bộ theo quy 

hoạch, trong đó ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng: Quốc lộ 60, Quốc lộ 50, tuyến Lộ Tẻ - 

Rạch Sỏi, các tuyến cao tốc HCM – Cần Thơ; Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng; Hà 

Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu và các tuyến kết nối từ quốc lộ đến các cảng biển. 
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PHẦN 5. DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ  

I.  TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ  

- Tập trung nguồn vốn NSNN cho việc đầu tư xây dựng, nạo vét duy tu các tuyến 

luồng hàng hải theo định hướng chính như sau: 

+ Chỉ đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các luồng hàng hải công cộng phục vụ 

đồng thời cho nhiều cảng biển, khu bến, đặc biệt là luồng vào các cảng cửa ngõ quốc tế 

kết hợp trung chuyển quốc tế và một số cảng đầu mối khu vực trọng điểm có lượng hàng 

và mật độ tàu thông qua lớn; 

+ Tiến trình cải tạo, nâng cấp luồng được thực hiện từng bước, với quy mô, chuẩn 

tắc kỹ thuật hợp lý tương ứng với công năng yêu cầu cho từng giai đoạn phát triển, trong 

đó đặc biệt lưu ý đến khả năng lợi dụng thủy triều để vận hành tàu qua luồng nhằm nâng 

cao tối đa hiệu quả đầu tư xây dựng; 

+ Chú trọng công tác nạo vét duy tu thường xuyên, định kỳ các tuyến luồng hàng 

hải hiện có và từng bước cải tạo, nâng cấp phù hợp với nguồn lực và quy mô, công năng 

của cảng xác định trong quy hoạch. 

- Các luồng chính cần tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, gồm: 

+ Nhóm 1: Luồng hàng hải Hải Phòng; luồng Hòn Gai- Cái Lân, luồng Cẩm Phả 

(Quảng Ninh). 

+ Nhóm 2: Luồng hàng hải Nghi Sơn (Thanh Hóa); luồng Cửa Lò (Nghệ An). 

+ Nhóm 3: Luồng hàng hải Đà Nẵng (Tiên Sa – Thọ Quang, Liên Chiểu), luồng 

hàng hải Ba Ngòi (Khánh Hòa), luồng hàng hải Quy Nhơn. 

+ Nhóm 4:  Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu (đoạn từ phao Gành Rái đến rạch 

Thiềng Liềng), luồng hàng hải Soài Rạp, luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải, luồng hàng 

hải sông Dừa. 

+ Nhóm 5: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, luồng hàng hải 

Trần Đề. 

II. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ  

- Đối với luồng vào cảng: Đoạn luồng Lạch Huyện, kênh Hà Nam (Hải Phòng); 

luồng Hòn Gai - Cái Lân, luồng Cẩm Phả (Quảng Ninh); luồng Diêm Điền (Thái Bình); 

luồng Nghi Sơn (Thanh Hóa); luồng Cửa Lò (Nghệ An); luồng Vũng Áng (Hà Tĩnh); 

luồng Hòn La, luồng Cửa Gianh (Quảng Bình); luồng Cửa Việt (Quảng Trị); Luồng Tiên 

Sa, Thọ Quang, Liên Chiểu (Đà Nẵng); luồng Cửa Lở (Quảng Nam); luồng Ba Ngòi 
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(Khánh Hòa), luồng Quy Nhơn (Bình Định); luồng Sài Gòn – Vũng Tàu (đoạn từ phao 

Gành Rái đến rạch Thiềng Liềng); luồng sông Dừa; luồng Soài Rạp; luồng Vũng Tàu - 

Thị Vải; luồng tàu lớn vào Sông Hậu; luồng Trần Đề (Sóc Trăng); Đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng phục vụ công tác Bảo đảm an toàn hàng hải và quản lý Nhà nước chuyên 

ngành hàng hải tại các khu vực cảng biển.  

- Đối với cảng tổng hợp, container: Xây dựng các bến tiếp theo thuộc cảng cửa ngõ 

Quốc tế Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu; Giai đoạn khởi động cảng Liên Chiểu (Đà 

Nẵng); Di dời, chuyển đổi công năng các bến cảng trên sông Cấm (từ cảng Đoạn Xá đến 

cảng Vật Cách) thuộc cảng biển Hải Phòng và khu bến trên sông Sài Gòn phù hợp với 

quy hoạch Quốc gia và quy hoạch, kế hoạch của địa phương. 

- Đối với cảng chuyên dùng: Tập trung các bến cảng chuyên dùng quy mô lớn gắn 

với các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển, các khu liên hợp công nghiệp luyện kim, 

lọc hóa dầu, trung tâm nhiệt điện sử dụng than, khí thiên nhiên hóa lỏng và các bến cảng 

khách Quốc tế gắn với các trung tâm du dịch quốc gia … tại các tỉnh, thành phố phù hợp 

với Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. 

III. NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN 

Tổng kinh phí để phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030 ước tính 

khoảng từ 150 đến 200 nghìn tỷ đồng (không bao gồm kinh phí đầu tư, đối với các bến 

cảng, cầu cảng chuyên dùng); trong đó kết cấu hạ tầng công cộng cảng biển dự kiến 

khoảng từ 35 đến 40 nghìn tỷ đồng. 

Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng công cộng của hệ thống cảng biển việt nam đến năm 2030 như sau: 

TT TÊN DỰ ÁN 
KINH PHÍ DỰ KIẾN  

 (tỷ đồng) 

I Ưu tiên 1 18.270 ÷ 20.850 

1 
Đầu tư nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ 

phao số “0” vào khu bến cảng Gò Dầu 
5.000 ÷ 5.500 

2 
Cải tạo nâng cấp giai đoạn 2 luồng tàu lớn vào Sông 

Hậu 
2.200 ÷ 2.500 

3 

Đầu tư xây dựng tuyến đường sau bến số 3,4,5,6,7,8 

thuộc khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải 

Phòng 

1.800 ÷ 2.000 

4 
Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Hòn Gai – Cái 

Lân và khu quay trở 
400 ÷ 500 

5 Cải tạo, nâng cấp luồng Đà Nẵng cho tàu 50.000 tấn 120 ÷ 200 

6 
Đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ 

Quang, Đà Nẵng cho tàu 5.000-10.000 tấn 
100 ÷ 150 
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TT TÊN DỰ ÁN KINH PHÍ DỰ KIẾN  

 (tỷ đồng) 

7 
Cải tạo nâng cấp luồng Vũng Áng cho tàu 50.000  

tấn (bao gồm cải tạo, nâng cấp đê chắn cát) 
600 ÷ 650 

8 

Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng 

khu vực Nam Nghi Sơn và Thiết lập tuyến luồng 

công cộng vào các bến cảng khu vực Bắc Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

1400 ÷ 1500 

9 
Cải tạo, nâng cấp luồng Nam Cửa Lò và công trình 

bảo vệ thiết yếu cho tàu 30.000 tấn hành hải 
420 ÷ 500 

10 

Đầu tư nạo vét luồng hàng hải qua cửa Trần Đề cho 

tàu biển 2.000 tấn (đoạn từ Vàm Nhơn Mỹ đến cửa 

Trần Đề) 

220 ÷ 250 

11 
Cải tạo, nâng cấp luồng Cửa Việt cho tàu 5.000 tấn 

(bao gồm cải tạo, nâng cấp đê chắn cát) 
500 ÷ 600 

12 

Thiết lập tuyến luồng công cộng vào các cảng khu 

vực Cẩm Phả và khu chuyển tải Hòn Nét cho tàu 

200.000 tấn 

1.000 ÷ 1.500 

13 

Cải tạo, nâng cấp luồng Sài Gòn – Vũng Tàu (đoạn 

từ phao Gành Rái đến rạch Thiềng Liềng) cho tàu 

70.000 đầy tải và tàu lớn hơn giảm tải 

400 ÷ 500 

14 

Đầu tư xây dựng công trình phân luồng Lạch Huyện 

và mở rộng đoạn cong hạ lưu kênh Hà Nam – luồng 

hàng hải Hải Phòng 

100 ÷ 150 

15 
Cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 

tấn 
450 ÷ 500 

16 Cải tạo, nâng cấp luồng Ba Ngòi cho tàu 50.000 tấn 160 ÷ 200 

17 
Đầu tư xây dựng đê chắn sóng và tuyến luồng vào 

bến cảng Liên Chiểu cho tàu 100.000 tấn 
3.000 ÷ 3.200 

18 

Đầu tư xây dựng khu neo đậu trú bão (Cửa Hội – 

Nghệ An, Hà Tĩnh; sông Gianh – Quảng Bình; 

Thuận An – Thừa Thiên Huế) 

400 ÷ 450 

II Ưu tiên 2 7.970 ÷ 9.400 

1 
Cải tạo nâng cấp luồng cửa Gianh cho tàu 5.000 tấn 

(bao gồm cả đê chắn cát) 
900 ÷ 1000 

2 
Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Hòn La cho tàu  

50.000 tấn 
200 ÷ 300 

3 
Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Chân Mây cho tàu 

đến 50.000 tấn (bao gồm nối dài đê chắn sóng) 
1.000 ÷ 1.100 

4 
Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải sông Dừa cho tàu 

10.000 tấn 
170 ÷ 200 
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TT TÊN DỰ ÁN KINH PHÍ DỰ KIẾN  

 (tỷ đồng) 

5 
Cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải Diêm Điền 

(bao gồm đê chỉnh trị luồng) 
700 ÷ 800 

7 
Đầu tư xây dựng tuyến luồng Cửa Lở (Quảng Nam) 

cho tàu 50.000 tấn 
5.000 ÷ 6.000 

III Ưu tiên 3 9.150 ÷ 9.900 

1 Cải tạo, nâng cấp luồng Định An cho tàu 5.000 tấn 300 ÷ 350 

2 Cải tạo, nâng cấp luồng Cửa Tiểu cho tàu 5.000 tấn 150 ÷ 200 

3 
Cải tạo, nâng cấp luồng Năm Căn cho tàu 3.000 - 

5.000 tấn 
500 ÷ 550 

4 
Cải tạo nâng cấp luồng Thuận An cho tàu 3.000 – 

5.000 tấn 
450 ÷ 500 

5 Cải tạo nâng cấp luồng Phan Thiết cho tàu 2.000 tấn 250 ÷ 300 

6 
Nạo vét, nâng cấp tuyến luồng Soài Rạp giai đoạn 3 

cho tàu 50.000 tấn  
5.000 ÷ 5.200 

7 
Cải tạo nâng cấp luồng Lạch Sung cho tàu 3.000  

tấn 
500 ÷ 600 

8 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác 

Bảo đảm an toàn hàng hải và quản lý Nhà nước 

chuyên ngành hàng hải tại các khu vực cảng biển 

2.000 ÷ 2.200 

  Tổng cộng 35.390 ÷ 40.150 
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PHẦN 6. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

 

I. Các giải pháp, cơ chế chính sách chủ yếu thực hiện quy hoạch 

a) Huy động nguồn lực đầu tư; 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế và các điều kiện để huy động đa dạng các nguồn lực 

trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển theo quy hoạch 

thông qua các hình thức đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật. Ưu tiên các nguồn 

vốn đầu tư lớn đảm bảo phát triển cảng biển theo hướng đồng bộ, đi thẳng vào hiện đại. 

Không đầu tư phân tán nhỏ lẻ tại các cảng biển, khu bến có quy mô lớn (bao gồm các 

cảng cửa ngõ quốc tế, cảng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội cả nước hoặc liên 

vùng). 

- Nguồn vốn ngân sách tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng cảng biển quan trọng có 

sức lan tỏa, có hiệu quả kinh tế - xã hội lớn, chủ yếu là hạ tầng công cộng (luồng tàu, đê 

chắn sóng, ngăn cát, hệ thống đường giao thông kết nối…). Khuyến khích và tạo điều 

kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu 

tư phát triển cảng biển. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển 

bao gồm cả hạ tầng công cộng tại cảng biển. Tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong 

việc chia sẻ trách nhiệm đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng công cộng tại cảng biển như một 

phần trong dự án đầu tư khai thác cảng biển của doanh nghiệp. 

b) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất áp dụng mô hình quản lý cảng để nâng cao hiệu quả 

quản lý, đầu tư, khai thác cho từng khu bến, cảng biển, cụm cảng biển (ưu tiên tập trung 

cho các cảng đầu mối quan trọng). 

c) Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra giám sát thực hiện quy hoạch đảm bảo 

các cảng biển được đầu tư khai thác theo đúng tính chất, chức năng, quy mô, lộ trình của 

quy hoạch được duyệt; đảm bảo đồng bộ giữa cảng biển và các hạ tầng liên quan.  

d) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế cho thuê khai thác đối với kết cấu hạ tầng các bến 

cảng được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách. Tăng cường hiệu quả quản lý thực hiện 

hợp đồng cho thuê, rút ngắn thời gian thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước.  

đ) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong quản lý, đầu tư 

xây dựng và khai thác cảng biển.  

e) Xây dựng cảng biển gắn liền với việc hình thành phát triển đồng bộ các trung 

tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ hậu cần sau cảng và hoàn thiện các phương án kết nối 

vận tải phù hợp từ cảng biển đến các trung tâm tiêu thụ, sản xuất hàng hóa. 

g) Đối với các tàu có trọng tải lớn hơn cỡ tàu quy hoạch nhưng có thông số kỹ thuật 

phù hợp với khả năng tiếp nhận của cầu cảng, luồng tàu (bề rộng, chiều sâu, tĩnh 

không...), đảm bảo điều kiện an toàn đều được cấp phép ra vào cảng. 
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h) Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về giá, phí tại cảng biển để nâng 

cao hiệu quả đầu tư cảng biển, tăng tính hấp dẫn đối với các hãng tàu, thu hút hàng công 

ten nơ trung chuyển quốc tế.   

i) Việc di dời cảng phải thực hiện theo lộ trình quy hoạch và có cơ chế chính sách 

phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp cảng thuộc diện phải di dời.  

II. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Bộ Giao thông vận tải: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy Ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương liên quan, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống cảng 

biển Việt Nam, kết hợp chặt chẽ với quá trình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW Hội 

nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Nghị quyết số 26/CP-CP của 

Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 36-NQ/TW. Ðịnh kỳ tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện quy 

hoạch. 

b) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất áp dụng mô hình quản lý cảng để nâng cao hiệu quả 

quản lý, đầu tư, khai thác cho từng khu bến, cảng biển, cụm cảng biển. 

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ 

sung các chính sách về phí, giá dịch vụ tại cảng biển; Hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý đầu tư, khai thác cảng biển 

với thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam. Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực 

hiện các đề án, dự án nhằm cụ thể hóa các nội dung, các giải pháp chính sách trong Quy 

hoạch được duyệt. 

d) Phối hợp với các Ủy Ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương và 

các bộ ngành liên quan: Tổ chức xây dựng mạng giao thông và hạ tầng kỹ thuật kết nối 

đến cảng (bao gồm đầu mối Logistic và công nghiệp dịch vụ hậu cảng) để khai thác đồng 

bộ nâng cao năng lực thông qua của cảng biển; Hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực cảng biển thực hiện kế hoạch phát triển phù hợp với quy hoạch 

được duyệt; đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, sinh thái, thích 

ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng và các quy định khác có liên quan của pháp 

luật. 

2. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương liên 

quan có trách nhiệm tăng cường phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện các nhiệm 

vụ, mục tiêu của quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, bảo đảm tính thống 

nhất, đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương; đảm 

bảo yêu cầu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. 
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PHẦN 7. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

 

Theo Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017, quy hoạch hệ thống cảng 

biển Việt Nam gồm có 03 loại hình quy hoạch sau: 

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

- Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng 

nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

Theo khoản 2 – điều  1 của Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019: “Các 

quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê 

duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung 

theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy 

hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt”. Như vậy, sau khi Quy 

hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

được phê duyệt các quy hoạch cũ hết hiệu lực, trong khi việc triển khai các bước đầu tư chỉ 

được thực hiện khi các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành được phê  duyệt.  

Do vậy, để đảm bảo việc đầu tư cảng biển không bị gián đoạn, Cục Hàng hải Việt 

Nam kiến nghị các Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu 

nước, vùng nước đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 

2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có 

liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội cho đến khi Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu 

nước, vùng nước và Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển theo Luật 

Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt. 

Trên đây là những nội dung tóm tắt của “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng 

biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” kính gửi các đại biểu xem xét 

cho ý kiến làm cơ sở hoàn chỉnh báo cáo quy hoạch. 

 

 


